
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIÞP VÀ MÔI TR¯ỜNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO   
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT L¯ỢNG MÔI TR¯ỜNG 

VÙNG QUAN TRẮC: ĐỊA BÀN KHU VþC TàNH THÁI BÌNH CŨ  
(NAY LÀ TàNH H¯NG YÊN) 

ĐỢT 7 N�M 2025       
         

C¡ quan thÿc hißn: 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ỜNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

H°ng Yên, tháng 7 n�m 2025 
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1. Gißi thiệu chung vß ch°¢ng trình quan trÃc  

1.1. Gi¢� i thiêụ s¢ l°¢c̣ phaṃ vi th°c̣ hiêṇ nhiệm vụ 

a. Ph¿m vi thực hiện 

Nhiám vÿ <Ch°¢ng trình quan trÁc môi tr°ãng tỉnh Thái Bình n�m 2025= đ°ợc 

th°c̣ hiêṇ theo QuyÁt định sá 07/QĐ-STNMT ngày 03/01/2025 cāa Sở Tài nguyên và 
Môi tr°ãng (nay là Sở Nông nghiáp và Môi tr°ãng tỉnh H°ng Yên) vß viác đặt hàng cung 
cÁp dịch vÿ sā nghiáp công sử dÿng kinh phí ngân sách nhà n°ác n�m 2025. Theo đó 
ch°¢ng trình quan trÁc môi tr°ãng trong tháng 7/2025 đ°ợc thāc hián vái phạm vi sau 

đây: 
- Phạm vi không gian: Trong phạm vi địa giái hành chính khu vāc tỉnh Thái Bình 

cũ (nay là tỉnh H°ng Yên), gô�m 60 xã và 05 ph°ãng: xã Thái Thÿy, xã Đông Thÿy Anh, 

xã BÁc Thÿy Anh, xã Thÿy Anh, xã Nam Thÿy Anh, xã BÁc Thái Ninh, xã Thái Ninh, xã 

Đông Thái Ninh, xã Nam Thái Ninh, xã Tây Thái Ninh, xã Tây Thÿy Anh, xã Tißn H¿i, 

xã Tây Tißn H¿i, xã Ái Quác, xã Đồng Châu, xã Đông Tißn H¿i, xã Nam C°ãng, xã 

H°ng Phú, xã Nam Tißn H¿i, xã Đông H°ng, xã BÁc Tiên H°ng, xã Đông Tiên H°ng, xã 
Nam Đông H°ng, xã BÁc Đông Quan, xã BÁc Đông H°ng, xã Đông Quan, xã Nam Tiên 
H°ng, xã Tiên H°ng, xã Quỳnh Phÿ, xã Minh Thọ, xã Nguyßn Du, xã Quỳnh An, xã 

Ngọc Lâm, xã Đồng Bằng, xã A Sào, xã Phÿ Dāc, xã Tân TiÁn, xã H°ng Hà, xã Tiên La, 
xã Lê Quý Đôn, xã Hồng Minh, xã Thần Khê, xã Diên Hà, xã Ngā Thiên, xã Long H°ng, 
xã KiÁn X°¢ng, xã Lê Lợi, xã Quang Lịch, xã Vũ Quý, xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã 

Hồng Vũ, xã Bình Nguyên, xã Trà Giang, xã Vũ Th°, xã Th° Trì, xã Tân Thu¿n, xã Th° 
Vũ, xã Vũ Tiên, xã Vạn Xuân, ph°ãng Thái Bình, ph°ãng Trần Lãm, ph°ãng Trần H°ng 
Đạo, ph°ãng Trà Lý, ph°ãng Vũ Phúc.  

 - Phạm vi thãi gian: Ch°¢ng tri�nh quan trÁc môi tr°ãng trong tháng 7/2025 đ°¢c̣ 

th°c̣ hiêṇ t°�  ngày 01- 31/7/2025. 

 - Phạm vi các thành phần môi tr°ãng gồm: Môi tr°ãng n°ác mặt; môi tr°ãng 

n°ác bián ven bã; Môi tr°ãng n°ác d°ái đÁt. 

b. Thành phần môi tr°áng, tần xuất và thái gian quan trÃc 

Tần suÁt quan trÁc và thãi gian thāc hián ch°¢ng trình quan trÁc tháng 7/2025 

đ°ợc tổng hợp tại b¿ng sau: 
BÁng 1.1. Tần suất quan trÃc và thái gian ti¿n hành thực hiện 

STT Thành phần môi tr°áng Tần su¿t quan tr¿c 
Thái gian quan 

tr¿c 

01 
Quan trÁc môi tr°ãng n°ác mặt: 35 
điám. 

01 mẫu/ điám/đợt. Từ ngày 14-
22/7/2025 

02 
Quan trÁc môi tr°ãng n°ác bián ven 
bã: 15 điám. 

01 mẫu/ điám/đợt. Từ ngày 07-
11/7/2025 

03 Quan trÁc môi tr°ãng n°ác d°ái đÁt:   
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12 điám. 

3.1 Quan trắc mực nước dưới đất 

Quan tră�c mưc̣ nươ� c bă�ng 

thiê�t bi ̣đo tư ̣ghi 04 

lâ�n/tha� ng/điểm: 

- Lâ�y dữ liêụ 02 lâ�n/tha� ng; 

- Kiểm tra thiê�t bi ̣đo tư ̣

ghi 02 lâ�n/tha� ng. 

Tư�  ngày 01-

31/7/2025 
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1.2. Tổng quan điạ điểm, thông sô�  quan tr�� c 

Theo QuyÁt định sá 07/QĐ-STNMT ngày 03/01/2025 cāa Sở Tài nguyên và Môi tr°ãng (nay là Sở Nông nghiáp và Môi tr°ãng tỉnh 
H°ng Yên) vß viác đặt hàng cung cÁp dịch vÿ sā nghiáp công sử dÿng kinh phí ngân sách nhà n°ác n�m 2025, địa điám và thông sá quan 
trÁc đ°ợc tổng hợp tại b¿ng sau:  

BÁng 1.2. Thông tin vê� ca� c điểm quan tr�� c 

STT Tên đißm quan tr¿c 

Ky�  hiêụ 

điểm quan 

tră� c 

Thông sô�  quan tră� c Mô tả điểm quan tră� c 

Vi ̣ tri� l¿y mẫu 
Tên sông, hô� , kênh 

rac̣h Tọa độ X (m) Tọa độ Y(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I MÔI TR¯¡� NG N¯¡� C M�Ṭ     

01 Điám quan trÁc 1 NM1 

pH; BOD5; COD; 
DO; TSS; NH4

+; 
Tổng P; Tổng N; 

Coliform chịu; nhiát; 
Tổng coliform; 
TOC (đái vái 

NM21; NM31) 

N°ác sông Lußc tại điám đầu ch¿y vào Thái 
Bình xã Tân Lß (nay là xã Long H°ng, tỉnh 
H°ng Yên) 

2282186 565318 Sông Lußc 

02 Điám quan trÁc 2 NM2 
N°ác sông Trà Lý tại điám thu n°ác mặt cāa 
nhà máy n°ác Hồng Minh (nay là xã Hồng 
Minh, tỉnh H°ng Yên) 

2269662 573449 Sông Trà Lý 

03 Điám quan trÁc 3 NM3 
N°ác sông Lußc tại điám thu n°ác mặt cāa nhà 
máy n°ác Tân TiÁn (nay là xã Tiên La, tỉnh 
H°ng Yên) 

2283424 574413 Sông Lußc 

04 Điám quan trÁc 4 NM4 
N°ác kênh Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là 
xã H°ng Hà, tỉnh H°ng Yên) 2278646 572869 Kênh Hà Nguyên 

05 Điám quan trÁc 5 NM5 
N°ác sông Lußc tại điám thu n°ác mặt cāa nhà 
máy n°ác An Đồng  (nay là xã A Sào, tỉnh 
H°ng Yên) 

2291197   591438 Sông Lußc 

06 Điám quan trÁc 6 NM6 
N°ác sông Hóa tại điám thu n°ác mặt cāa nhà 
máy n°ác thị trÁn An Bài (nay là xã Phÿ Dāc, 
tỉnh H°ng Yên) 

2285738 597135 Sông Hóa 
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STT Tên đißm quan tr¿c 

Ky�  hiêụ 

điểm quan 

tră� c 

Thông sô�  quan tră� c Mô tả điểm quan tră� c 

Vi ̣ tri� l¿y mẫu 
Tên sông, hô� , kênh 

rac̣h Tọa độ X (m) Tọa độ Y(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

07 Điám quan trÁc 7 NM7 
N°ác kênh Cô tại đ¿p Neo I, xã Đồng TiÁn  
(nay là xã Tân TiÁn, tỉnh H°ng Yên) 

2278928 596980 Kênh Cô 

08 Điám quan trÁc 8 NM8 
N°ác sông Trà Lý tại cáng Vāc xã Minh Phú 
(nay là xã Nam Tiên H°ng, tỉnh H°ng Yên) 2269241 582997 Sông Trà Lý 

09 Điám quan trÁc 9 NM9 

 

pH; BOD5; COD; 
DO; TSS; NH4

+; 
Tổng P; Tổng N; 

Coliform chịu; nhiát; 
Tổng coliform; 
TOC (đái vái 

NM21; NM31)  

N°ác kênh Tiên H°ng tại điám thu n°ác mặt 
cāa nhà máy n°ác Phong Châu (nay là xã Đông 
Tiên H°ng, tỉnh H°ng Yên) 

2274487 586041 Kênh Tiên H°ng 

10 Điám quan trÁc 10 NM10 
N°ác kênh Tiên H°ng tại đò Mom, xã Đông 
Kinh (nay là xã BÁc Đông Quan, tỉnh H°ng 
Yên) 

2274047 597140 Kênh Tiên H°ng 

11 Điám quan trÁc 11 NM11 
N°ác kênh Hoài tại Cầu Gọ, xã Đông Quan 
(nay là xã Đông Quan, tỉnh H°ng Yên) 2269995 594989 Kênh Hoài 

12 Điám quan trÁc 12 NM12 
N°ác sông Trà Lý tại điám thu n°ác mặt cāa 
công ty cổ phần n°ác sạch Thái Bình (nay là 
ph°ãng Thái Bình, tỉnh H°ng Yên) 

2263787 587395 Sông Trà Lý 

13 Điám quan trÁc 13 NM13 
N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng 
Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên) 2261660 585193 Kênh Bạch 

14 Điám quan trÁc 14 NM14 
N°ác mặt sông Trà Lý tại điám x¿ th¿i cāa trạm 
xử lý n°ác th¿i thành phá  (nay là ph°ãng Trần 
Lãm, tỉnh H°ng Yên) 

2262411  589876 Sông Trà Lý 

15 Điám quan trÁc 15 NM15 
Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari và kênh Bạch) 
(nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên) 2260898 585688 

Kênh Pari và 
kênh Bạch 

16 Điám quan trÁc 16 NM16 
N°ác sông Hồng tại cáng Tân Đá (điám đầu 
kênh KiÁn Giang) (nay là xã Tân Thu¿n, tỉnh 
H°ng Yên) 

2261032 574739 Sông Hồng 
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STT Tên đißm quan tr¿c 

Ky�  hiêụ 

điểm quan 

tră� c 

Thông sô�  quan tră� c Mô tả điểm quan tră� c 

Vi ̣ tri� l¿y mẫu 
Tên sông, hô� , kênh 

rac̣h Tọa độ X (m) Tọa độ Y(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

17 Điám quan trÁc 17 NM17 
N°ác sông Hồng tại xã Hoà Bình (gần c¿ng 
x�ng dầu) (nay là xã Vũ Th°, tỉnh H°ng Yên) 2257418 580281 Sông Hồng 

18 Điám quan trÁc 18 NM18 
N°ác kênh KiÁn Giang tại Cầu Cọi xã Vũ Hßi 
(nay là xã Th° Vũ, tỉnh H°ng Yên) 2257274 588961 Kênh KiÁn Giang 

19 Điám quan trÁc 19 NM19 
N°ác sông Hồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà 
máy n°ác Hồng Lý (nay là xã Vạn Xuân, tỉnh 
H°ng Yên) 

2268908 570910 Sông Hồng 

20 Điám quan trÁc 20 NM20 
N°ác kênh B¢i tại cầu Đồng Xâm xã Hồng Thái 
(nay là xã Trà Giang, tỉnh H°ng Yên) 2263338 600342 Kênh B¢i 

21 Điám quan trÁc 21 NM21 
N°ác sông Hồng tại cáng Kem, xã Minh Tân 
(nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên) 2250086 593718 Sông Hồng 

22 Điám quan trÁc 22 NM22 
N°ác kênh KiÁn Giang tại điám thu n°ác mặt 
cāa nhà máy n°ác thị trÁn KiÁn X°¢ng (nay là 
xã KiÁn X°¢ng, tỉnh H°ng Yên). 

2254921 598119 Kênh KiÁn Giang 

23 Điám quan trÁc 23 NM23 
N°ác kênh BÁn HÁn tại điám thu n°ác mặt cāa 
nhà máy n°ác Th°ợng Hißn (nay là xã Lê Lợi, 
tỉnh H°ng Yên) 

2258039 600138 Kênh BÁn HÁn 

24 Điám quan trÁc 24 NM24 
 

pH; BOD5; COD; 
DO; TSS; NH4

+; 
Tổng P; Tổng N; 

Coliform chịu; nhiát; 
Tổng coliform; 
TOC (đái vái 

NM21; NM31) 

N°ác sông Trà Lý tại cầu Trà Lý (nay là xã 
Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên) 

2261683 605686 Sông Trà Lý 

25 Điám quan trÁc 25 NM25 
N°ác sông Hồng tại xã Nam H¿i (bÁn đò Cồn 
T°) (nay là xã Nam Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên) 2246861 604219 Sông Hồng 

26 Điám quan trÁc 26 NM26 

N°ác Kênh K2 và Tam Đồng tại Khu vāc trạm 
b¢m Tháng NhÁt tại điám thu n°ác mặt cāa nhà 
máy n°ác thị trÁn Tißn H¿i  (nay là xã Tißn H¿i, 
tỉnh H°ng Yên) 

2256875 603466 
Kênh K2 và kênh 

Tam Đồng 

27 Điám quan trÁc 27 NM27 
N°ác kênh Long Hầu tại cầu Long Hầu  (nay là 
xã Đồng Châu, tỉnh H°ng Yên) 2255948 606452 Kênh Long Hầu 
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STT Tên đißm quan tr¿c 

Ky�  hiêụ 

điểm quan 

tră� c 

Thông sô�  quan tră� c Mô tả điểm quan tră� c 

Vi ̣ tri� l¿y mẫu 
Tên sông, hô� , kênh 

rac̣h Tọa độ X (m) Tọa độ Y(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

28 Điám quan trÁc 28 NM28 
N°ác kênh KiÁn Giang tại điám thu n°ác mặt 
cāa nhà máy n°ác Nam Chính (nay là xã Nam 
C°ãng, tỉnh H°ng Yên) 

2252931 606921 Kênh KiÁn Giang 

29 Điám quan trÁc 29 NM29 
N°ác kênh Tam Đồng tại điám thu n°ác mặt 
cāa nhà máy n°ác Vũ L�ng (nay là xã Tißn H¿i, 
tỉnh H°ng Yên) 

2261260 604160 Kênh Tam Đồng 

30 Điám quan trÁc 30 NM30 
N°ác kênh Cổ Rồng tại điám thu n°ác mặt cāa 
nhà máy n°ác Đông Trung (nay là xã Đông 
Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên) 

2254974 609658 Kênh Cổ Rồng 

31 Điám quan trÁc 31 NM31 
N°ác sông Hoá (tại cáng lÁy n°ác vào kênh 
Sinh) xã Thÿy Quỳnh (nay là xã BÁc Thÿy Anh, 
tỉnh H°ng Yên) 

2279379 607305 Sông Hóa 

32 Điám quan trÁc 32 NM32 
N°ác sông Thái Bình tại c¿ng cá cāa Công ty 
chÁ biÁn thāy s¿n Thÿy H¿i xã An Tân (nay là 
xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên) 

2282931 614790 Sông Thái Bình 

33 Điám quan trÁc 33 NM33 
N°ác kênh Tam Kỳ tại điám thu n°ác mặt cāa 
nhà máy n°ác xã Hòa An (nay là xã Thái Ninh, 
tỉnh H°ng Yên) 

2271062 609333 Kênh Tam Kỳ 

34 Điám quan trÁc 34 NM34 
N°ác sông Hóa tại điám thu n°ác mặt cāa nhà 
máy n°ác Thÿy Ninh (nay là xã Tây Thÿy Anh, 
tỉnh H°ng Yên) 

2279653 600850 Sông Hóa 

35 Điám quan trÁc 35 NM35 
N°ác kênh Tiên H°ng tại điám thu n°ác mặt 
cāa nhà máy n°ác Thÿy Liên (nay là xã Thái 
Thÿy, tỉnh H°ng Yên) 

2272800 605499 Kênh Tiên H°ng 

II MÔI TR¯¡� NG N¯¡� C BIàN VEN Bà     
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STT Tên đißm quan tr¿c 

Ky�  hiêụ 

điểm quan 

tră� c 

Thông sô�  quan tră� c Mô tả điểm quan tră� c 

Vi ̣ tri� l¿y mẫu 
Tên sông, hô� , kênh 

rac̣h Tọa độ X (m) Tọa độ Y(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Điám quan trÁc 1 NB1 

pH, DO, TSS, Tổng 
Coliform, NH4

+, 
PO4

3-, Dầu mỡ 
khoáng 

NBVB tại bãi bián Cồn Vành 2242686 616576  

02 Điám quan trÁc 2 NB2 
NBVB tại cửa Ba Lạt, xã Nam Phú, huyán  Tißn 
H¿i (nay là xã H°ng Phú, tỉnh H°ng yên) 2239971 613776  

03 Điám quan trÁc 3 NB3 
NBVB tại Cồn Thā, xã Nam Thịnh, huyán Tißn 
H¿i (nay là xã H°ng Phú, tỉnh H°ng Yên) 2252453 616858  

04 Điám quan trÁc 4 NB4 
NBVB tại c¿ng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh, 
huyán Tißn H¿i (nay là xã H°ng Phú, tỉnh H°ng 
Yên) 

2253099 612324  

05 Điám quan trÁc 5 NB5 NBVB tại Cửa Lân 2254062 611374  

05 Điám quan trÁc 6 NB6 
NBVB khu vāc nuôi ngao xã Đông Minh, 
huyán Tißn H¿i (nay là xã Đồng Châu, tỉnh 
H°ng Yên) 

2255649 613524  

07 Điám quan trÁc 7 NB7 
NBVB tại cửa Trà Lý, xã Đông Trà, huyán Tißn 
H¿i (nay là xã Đông Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên) 2263544 615160  

08 Điám quan trÁc 8 NB8 
NBVB tại xã Đông Long, huyán Tißn H¿i (nay 
là xã Đông Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên) 2261562 618490  

09 Điám quan trÁc 9 NB9 
NBVB tại Cồn Đen, xã Thái Đô, huyán Thái 
Thÿy (nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh H°ng 
Yên) 

2266187 615574  

10 Điám quan trÁc 10 NB10 
NBVB tại c¿ng Diêm Đißn, xã Thái Th°ợng, 
huyán Thái Thÿy (nay là xã Thái Ninh, tỉnh 
H°ng Yên) 

2272011 614324  
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STT Tên đißm quan tr¿c 

Ky�  hiêụ 

điểm quan 

tră� c 

Thông sô�  quan tră� c Mô tả điểm quan tră� c 

Vi ̣ tri� l¿y mẫu 
Tên sông, hô� , kênh 

rac̣h Tọa độ X (m) Tọa độ Y(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

11 Điám quan trÁc 11 NB11 
NBVB tại c¿ng cá Tân S¢n, xã Thÿy H¿i, huyán 
Thái Thÿy (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng 
Yên) 

2274918 612597  

12 Điám quan trÁc 12 NB12 
NBVB khu vāc NTTS, xã Thÿy H¿i, huyán 
Thái Thÿy (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng 
Yên) 

2274459 615470  

13 Điám quan trÁc 13 NB13  
NBVB tại rừng ng¿p mặn xã Thÿy Tr°ãng, 
huyán Thái Thÿy (nay là xã Đông Thÿy Anh, 
tỉnh H°ng Yên) 

2278544 618803  

14 Điám quan trÁc 14 NB14  
NBVB xã Thÿy Xuân, huyán Thái Thÿy (nay là 
xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên) 2276934 616366  

15 Điám quan trÁc 15 NB15  
NBVB tại cửa Thái Bình, xã Thÿy Tr°ãng, 
huyán Thái Thÿy (nay là xã Đông Thÿy Anh, 
tỉnh H°ng Yên) 

2280146 620366  

III THA� NH PHÂ� N MÔI TR¯¡� NG N¯¡� C D¯¡� I ĐÂ� T     

01 Điám quan trÁc 1 NG1 

Māc n°ác 

Tr°ãng tiáu học thị trÁn Đông H°ng (nay là xã 
Đông H°ng, tỉnh H°ng Yên) 2274393 588780  

02 Điám quan trÁc 2 NG2 
UBND xã Đoan Hùng, huyán H°ng Hà (nay là 
xã Tiên La, tỉnh H°ng Yên) 2281632 575993  

03 Điám quan trÁc 3 NG3 
Tr°ãng tiáu học thị trÁn Đông H°ng (nay là xã 
Đông H°ng, tỉnh H°ng Yên) 2274393 588780  

04 Điám quan trÁc 4 NG4 
UBND xã Đông Long, huyán Tißn H¿i (nay là 
xã Đông Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên) 2262037 613168  

05 Điám quan trÁc 5 NG5 
UBND xã Tân Lß, huyán H°ng Hà (nay là xã 
Long H°ng, tỉnh H°ng Yên) 2283014 565196  
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STT Tên đißm quan tr¿c 

Ky�  hiêụ 

điểm quan 

tră� c 

Thông sô�  quan tră� c Mô tả điểm quan tră� c 

Vi ̣ tri� l¿y mẫu 
Tên sông, hô� , kênh 

rac̣h Tọa độ X (m) Tọa độ Y(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

06 Điám quan trÁc 6 NG6 
Tr°ãng tiáu học xã Đông Hòa, TP.Thái Bình 
(nay là ph°ãng Trà Lý, tỉnh H°ng Yên) 2266186 588148  

07 Điám quan trÁc 7 NG7 
Tr°ãng tiáu học và THCS xã Thanh Tân, huyán 
KiÁn X°¢ng (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh H°ng 
Yên) 

2260884 596281  

08 Điám quan trÁc 8 NG8 
UBND xã Tân L¿p, huyán Vũ Th° (nay là xã 
Tân Thu¿n, tỉnh H°ng Yên) 2260615 577075  

09 Điám quan trÁc 9 NG9 
Tr°ãng mầm non xã Minh Quang, huyán KiÁn 
X°¢ng (nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên) 2251226 597954  

10 Điám quan trÁc 10 NG10 
UBND xã Tân Lß, huyán H°ng Hà (nay là xã 
Long H°ng, tỉnh H°ng Yên) 2283013 565197  

11 Điám quan trÁc 11 NG11 
Tr°ãng tiáu học xã Đông Hòa, TP.Thái Bình 
(nay là ph°ãng Trà Lý, tỉnh H°ng Yên) 2266231 588153  

12 Điám quan trÁc 12 NG12 
UBND xã Ái Quác, huyán Tißn H¿i (nay là xã 
Ái Quác, tỉnh H°ng Yên) 2254170 607179  
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2. NHÀN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ QUAN TRÂC 

2.1. K¾T QUẢ QUAN TR¾C CH¾T L¯ỢNG MÔI TR¯àNG N¯ÞC MẶT 

Khô� i l°¢ṇg, th¢� i gian và tần suÁt th°c̣ hiêṇ:  

+ Sá điám quan trÁc: Đã tiê�n ha�nh quan tr�� c 35 điểm (NM1, NM2, NM3, NM4, 

NM5, NM6, NM7, NM8, NM9, NM10, NM11, NM12, NM13, NM14, NM15, NM16, 

NM17, NM18, NM19, NM20, NM21, NM22, NM23, NM24, NM25, NM26, NM27, 

NM28, NM29, NM30, NM31, NM32, NM33, NM34, NM35). 

 + Tần suÁt và thãi gian quan trÁc: TiÁn hành quan trÁc từ ngày 14-22/7/2025 vái 
tần suÁt: 01 mẫu/điám. 

Quy chuẩn áp dÿng đá so sánh, đánh giá:  QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thu¿t quác gia vß chÁt l°ợng n°ác mặt. 

2.2.1. Đa� nh gia�  k¿t quÁ quan trÃc  

Từ kÁt qu¿ quan trÁc mẫu n°ác mặt tại các điám quan trÁc cho thÁy: 
- Các thông sá quan trÁc gô� m: pH, TOC đßu nằm trong giái hạn cho phép cāa quy 

chuẩn quy định tại tÁt c¿ các điám quan trÁc. 

- Các thông sô�  v°¢ṭ gi¢� i haṇ cho phe�p gô�m: TSS, BOD5, COD, NH4
+, tổng 

Coliform, Coliform chịu nhiát, tổng N, tổng P và thông sá DO nằm d°ái ng°ỡng giái hạn 
cho phép cāa quy chuẩn quy định. 

Dißn biÁn các thông sá trong môi tr°ãng n°ác mặt trong đợt quan trÁc tháng 
7/2025 đ°ợc trình bày cÿ thá nh° sau: 

a. Diễn bi¿n thông số DO 

KÁt qu¿ đợt quan trÁc môi tr°ãng n°ác mặt tháng 7/2025 cho thÁy:  

- Có 17/35 điám quan trÁc có thông sá DO đạt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT. Các điám đạt quy chuẩn phần lán là các sông lán cÁp n°ác cho sinh 
hoạt nh°: NM8 (N°ác sông Trà Lý tại cáng Vāc, xã Minh Phú (nay là xã Nam Tiên 
H°ng, tỉnh H°ng Yên)); NM12 (N°ác sông Trà Lý tại điám thu n°ác mặt cāa công ty cổ 
phần n°ác sạch Thái Bình (nay là ph°ãng Thái Bình, tỉnh H°ng Yên)); NM19 (N°ác 
sông Hồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Hồng Lý (nay là xã Vạn Xuân, tỉnh 
H°ng Yên)); NM34 (N°ác sông Hóa tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Thÿy 
Ninh (nay là xã Tây Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)). 

- Có 18/35 điám quan trÁc có thông sá DO không đạt yêu cầu giái hạn cho phép 
cāa quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. Các điám không đạt quy chuẩn phần lán là các 
kênh m°¢ng nßi đồng nhß, nguồn n°ác phÿc vÿ t°ái tiêu thāy lợi và thoát n°ác th¿i nh°: 
NM4 (N°ác kênh Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là xã H°ng Hà, tỉnh H°ng Yên)); 
NM7 (N°ác sông Cô tại đ¿p Neo I, xã Đồng TiÁn (nay là xã Tân TiÁn, tỉnh H°ng Yên); 
NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)); 
NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng 
Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)). 
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- So sánh thông sá DO trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái cùng kỳ n�m 2024 cho 
thÁy:  

+ Thông sá DO trong n°ác mặt có xu thÁ gi¿m tại 22/35 điám quan trÁc, các điám 
gi¿m nhißu nh°: NM10 (N°ác kênh Tiên H°ng tại đò Mom, xã Đông Kinh (nay là xã 
BÁc Đông Quan, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 3,3 mg/l; NM9 (N°ác kênh Tiên H°ng tại điám 
thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Phong Châu (nay là xã Đông Tiên H°ng, tỉnh H°ng 
Yên)) gi¿m 1,8 mg/l; NM17 (N°ác sông Hồng tại xã Hoà Bình (gần c¿ng x�ng dầu) (nay 
là xã Vũ Th°, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 1,6 mg/l. 

+ Thông sá DO trong n°ác mặt t�ng tại 08/35 điám quan trÁc, các điám t�ng nhißu 
nh°: NM21 (N°ác sông Hồng tại Cáng Kem, xã Minh Tân (nay là xã Bình Thanh, tỉnh 
H°ng Yên)) t�ng 1,2 mg/l; NM34 (N°ác sông Hóa tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy 
n°ác Thÿy Ninh (nay là xã Tây Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 1,1 mg/l. 

+ Thông sá DO trong n°ác mặt không có sā thay đổi so vái cùng kỳ n�m 2024 tại 
05/35 điám quan trÁc: NM7 (N°ác sông Cô tại đ¿p Neo I, xã Đồng TiÁn (nay là xã Tân 
TiÁn, tỉnh H°ng Yên)); NM12 (N°ác sông Trà Lý tại điám thu n°ác mặt cāa công ty cổ 
phần n°ác sạch Thái Bình (nay là ph°ãng Thái Bình, tỉnh H°ng Yên)); NM18 (N°ác 
kênh KiÁn Giang tại Cầu Cọi xã Vũ Hßi (nay là xã Th° Vũ, tỉnh H°ng Yên)); NM19 
(N°ác sông Hồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Hồng Lý (nay là xã Vạn 
Xuân, tỉnh H°ng Yên)); NM27 (N°ác kênh Long Hầu tại cầu Long Hầu (nay là xã Đồng 
Châu, tỉnh H°ng Yên)). 
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Bißu đồ 2.4. Bißu diễn thông số DO tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ năm 2024 (mg/l) 
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b. Diễn bi¿n thông số TSS 

KÁt qu¿ đợt quan trÁc môi tr°ãng n°ác mặt tháng 7/2025 cho thÁy:  

- Có 19/35 điám quan trÁc có thông sá TSS nằm trong giái hạn cho phép cāa quy 
chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. 

- Có 16/35 điám quan trÁc có thông sá TSS v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT. Các điám v°ợt quy chuẩn nhißu nh°: NM5 (N°ác sông Lußc tại điám 
thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác An Đồng (nay là xã A Sào, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,88 
lần; NM32 (N°ác sông Thái Bình tại c¿ng cá cāa công ty chÁ biÁn thāy s¿n Thÿy H¿i xã 
An Tân (nay là xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,84 lần; NM10 (N°ác kênh 
Tiên H°ng tại đò Mom, xã Đông Kinh (nay là xã BÁc Đông Quan, tỉnh H°ng Yên) v°ợt 
1,80 lần; NM25 (N°ác sông Hồng tại xã Nam H¿i (bÁn đò Cồn T°) (nay là xã Nam Tißn 
H¿i, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,76 lần; NM9 (N°ác kênh Tiên H°ng tại điám thu n°ác mặt 
cāa nhà máy n°ác Phong Châu (nay là xã Đông Tiên H°ng, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,68 
lần. 

- So sánh thông sá TSS trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái cùng kỳ n�m 2024 
cho thÁy:  

+ Thông sá TSS trong n°ác mặt có xu thÁ gi¿m tại các điám quan trÁc (24/35 điám 
quan trÁc). Các điám gi¿m nhißu nh°: NM26 (N°ác kênh K2 và Tam Đồng tại khu vāc 
trạm b¢m Tháng NhÁt, điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác thị trÁn Tißn H¿i (nay là xã 
Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 26 mg/l; NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh 

KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 16 mg/l; 
NM29 (N°ác kênh Tam Đồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Vũ L�ng (nay là 
xã Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 15 mg/l; NM11 (N°ác kênh Hoài tại Cầu Gọ, xã 
Đông Quan (nay là xã Đông Quan, tỉnh H°ng Yên)), NM19 (N°ác sông Hồng tại điám 
thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Hồng Lý (nay là xã Vạn Xuân, tỉnh H°ng Yên)) và 

NM34 (N°ác sông Hóa tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Thÿy Ninh (nay là xã 
Tây Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) đßu gi¿m 13 mg/l. 

+ Thông sá TSS trong n°ác mặt t�ng tại 10/35 điám. Các điám t�ng nhißu nh°: 
NM5 (N°ác sông Lußc tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác An Đồng (nay là xã A 
Sào, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 26 mg/l; NM24 (N°ác sông Trà Lý tại cầu Trà Lý (nay là xã 
Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 24 mg/l; NM25 (N°ác sông Hồng tại xã Nam H¿i (bÁn 
đò Cồn T°) (nay là xã Nam Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 22 mg/l.  

+ Có 01 điám quan trÁc có thông sá TSS không thay đổi là điám NM12 (N°ác 
sông Trà Lý tại điám thu n°ác mặt cāa công ty cổ phần n°ác sạch Thái Bình (nay là 
ph°ãng Thái Bình, tỉnh H°ng Yên)). 
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  Bißu đồ 2.5. Diễn bi¿n thông số TSS tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ năm 2024 (mg/l) 
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c. Diễn bi¿n thông số BOD5  

KÁt qu¿ quan trÁc n°ác mặt tháng 7/2025 cho thÁy:  

- Có 13/35 điám có thông sá BOD5 nằm trong giái hạn cho phép cāa Quy chuẩn 
QCVN 08:2023/BTNMT.  

- Có 22/35 điám có thông sá BOD5 v°ợt giái hạn quy chuẩn cho phép trong đợt 
quan trÁc. Các điám v°ợt quy chuẩn nhißu nh°: NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa 
(nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 4,0 lần; NM15 (Ngã ba Phúc 

Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng 
Yên)) v°ợt 3,8 lần; NM27 (N°ác kênh Long Hầu tại cầu Long Hầu (nay là xã Đồng 
Châu, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 2,0 lần; NM10 N°ác kênh Tiên H°ng tại đò Mom, xã Đông 
Kinh (nay là xã BÁc Đông Quan, tỉnh H°ng Yên), NM23 (N°ác kênh BÁn HÁn tại điám 
thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Th°ợng Hißn (nay là xã Lê Lợi, tỉnh H°ng Yên)) và 

NM30 (N°ác kênh Cổ Rồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Đông Trung (nay 
là xã Đông Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)) đßu v°ợt 1,8 lần. 

- So sánh thông sá BOD5 trong đợt quan trÁc n°ác mặt tháng 7/2025 vái cùng kỳ 
n�m 2024 cho thÁy:  

+ Thông sá BOD5 có xu h°áng ngang bằng và t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024 tại 
nhißu vị trí quan trÁc (09/35 điám ngang bằng và 17/35 điám t�ng). Các điám t�ng nhißu 
nh°: NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng 
Yên)) t�ng 3 mg/l; NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh 
Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 2 mg/l. 

+ Có 06/35 điám quan trÁc có thông sá BOD5 gi¿m, trong đó gi¿m nhißu là điám: 
NM9 (N°ác kênh Tiên H°ng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Phong Châu (nay 
là xã Đông Tiên H°ng, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 4 mg/l; NM28 (N°ác kênh KiÁn Giang tại 
điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Nam Chính (nay là xã Nam C°ãng, tỉnh H°ng 
Yên)) gi¿m 3 mg/l; NM20 (N°ác kênh B¢i tại cầu Đồng Xâm, xã Hồng Thái (nay là xã 
Trà Giang, tỉnh H°ng Yên)) và NM26 (N°ác kênh K2 và Tam Đồng tại khu vāc trạm 
b¢m Tháng NhÁt, điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác thị trÁn Tißn H¿i (nay là xã Tißn 
H¿i, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 2 mg/l. 
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Bißu đồ 2.6. Diễn bi¿n thông số BOD5 tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ năm 2024 (mg/l) 
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 d. Diễn bi¿n hàm l°ợng COD  

Có 02 điám không quan trÁc thông sá COD: NM21 (N°ác sông Hồng tại Cáng 
Kem, xã Minh Tân (nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên)) và NM31 (N°ác sông Hoá 
(tại cáng lÁy n°ác vào kênh Sinh) xã Thÿy Quỳnh (nay là xã BÁc Thÿy Anh, tỉnh H°ng 
Yên)). 

KÁt qu¿ đợt quan trÁc tháng 7/2025 cho thÁy:  
- Có 09/33 điám quan trÁc có thông sá COD nằm trong giái hạn cho phép cāa Quy 

chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. 
- Có 24/33 điám quan trÁc có thông sá COD v°ợt quy chuẩn QCVN 

08:2023/BTNMT. Các điám v°ợt quy chuẩn nhißu nh°: NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu 
Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 4,2 lần; NM15 (Ngã ba Phúc 

Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng 
Yên)) v°ợt 3,8 lần; NM4 (N°ác kênh Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là xã H°ng Hà, 
tỉnh H°ng Yên)) và NM7 (N°ác sông Cô tại đ¿p Neo I, xã Đồng TiÁn (nay là xã Tân 
TiÁn, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 2,2 lần.  

- So sánh thông sá COD trong đợt quan trÁc n°ác mặt tháng 7/2025 cùng kỳ n�m 
2024 cho thÁy: 

+ Thông sá COD có xu h°áng ngang bằng và t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024 tại 
nhißu vị trí quan trÁc (05/33 điám ngang bằng và 16/33 điám t�ng). Các điám t�ng nhißu 
nh°: NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng 
Yên)) t�ng 7 mg/l; NM7 (N°ác sông Cô tại đ¿p Neo I, xã Đồng TiÁn (nay là xã Tân TiÁn, 
tỉnh H°ng Yên)) t�ng 4 mg/l. 

+ Có 12/35 điám quan trÁc có thông sá COD gi¿m, trong đó gi¿m nhißu là điám: 
NM28 (N°ác kênh KiÁn Giang tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Nam Chính 
(nay là xã Nam C°ãng, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 8 mg/l; NM20 (N°ác kênh B¢i tại cầu 
Đồng Xâm, xã Hồng Thái (nay là xã Trà Giang, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 6 mg/l; NM26 
(N°ác kênh K2 và Tam Đồng tại khu vāc trạm b¢m Tháng NhÁt, điám thu n°ác mặt cāa 
nhà máy n°ác thị trÁn Tißn H¿i (nay là xã Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)), NM29 (N°ác kênh 
Tam Đồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Vũ L�ng (nay là xã Tißn H¿i, tỉnh 
H°ng Yên)) và NM35 (N°ác kênh Tiên H°ng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác 
Thÿy Liên (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng Yên)) đßu gi¿m 5 mg/l. 
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 Bißu đồ 2.7. Diễn bi¿n thông số COD tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ năm 2024 (mg/l) 
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 e. Diễn bi¿n thông số tổng Coliform  

C�n cứ theo tổng hợp kÁt qu¿ trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 cho thÁy: 

- Có 10/35 điám quan trÁc có thông sá tổng Coliform nằm trong giái hạn cāa quy 
chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. 

- Có 25/35 điám quan trÁc có thông sá tổng Coliform v°ợt giái hạn cho phép cāa 
quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. Các điám v°ợt quy chuẩn nhißu nh°: NM13 (N°ác 
kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 9,2 lần; 
NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng 
Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 6,3 lần; NM18 (N°ác kênh KiÁn Giang tại Cầu Cọi xã 
Vũ Hßi (nay là xã Th° Vũ, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 5,4 lần. 

- So sánh thông sá tổng Coliform trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái cùng kỳ 
n�m 2024 cho thÁy:  

+ Thông sá tổng Coliform có xu h°áng gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024 (tại 24/35 

điám quan trÁc). Trong đó các điám gi¿m nhißu nh°: NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh 

Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 
163.700 MPN/100ml; NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng 

Đạo, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 39.800 MPN/100ml; NM18 (N°ác kênh KiÁn Giang tại Cầu 
Cọi xã Vũ Hßi (nay là xã Th° Vũ, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 16.600 MPN/100ml; NM21 

(N°ác sông Hồng tại Cáng Kem, xã Minh Tân (nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên))  
gi¿m 7.900 MPN/100ml. 

+ Có 11/35 điám quan trÁc có thông sá tổng Coliform t�ng so vái cùng kỳ n�m 
2024. Các điám t�ng nhißu nh°: NM20 (N°ác kênh B¢i tại cầu Đồng Xâm, xã Hồng Thái 
(nay là xã Trà Giang, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 5.700 MPN/100ml; NM17 (N°ác sông Hồng 
tại xã Hoà Bình (gần c¿ng x�ng dầu) (nay là xã Vũ Th°, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 1.900 
MPN/100 ml; NM29 (N°ác kênh Tam Đồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác 
Vũ L�ng (nay là xã Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 1.700 MPN/100 ml. 
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Bißu đồ 2.8. Diễn bi¿n thông số tổng Coliform tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ năm 2024 (MPN/100ml) 
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 g. Diễn bi¿n thông số Coliform chịu nhiệt  

KÁt qu¿ đợt quan trÁc tháng 7/2025 cho thÁy:  

- Có 34/35 điám quan trÁc có thông sá Coliform chịu nhiát nằm trong giái hạn cāa 
quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT.  

- Có 01/35 điám quan trÁc có thông sá Coliform chịu nhiát v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT là điám NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần 
H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 10,5 lần. 

- So sánh thông sá Coliform chịu nhiát trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái cùng 
kỳ n�m 2024 cho thÁy:  

+ Có 04/35 điám quan trÁc có thông sá Coliform chịu nhiát ngang bằng so vái 
cùng kỳ n�m 2024 là NM6 (N°ác sông Hóa tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác thị 
trÁn An Bài (nay là xã Phÿ Dāc, tỉnh H°ng Yên)); NM8 (N°ác sông Trà Lý tại cáng 
Vāc, xã Minh Phú (nay là xã Nam Tiên H°ng, tỉnh H°ng Yên)); NM11 (N°ác kênh Hoài 
tại Cầu Gọ, xã Đông Quan (nay là xã Đông Quan, tỉnh H°ng Yên)); NM12 (N°ác sông 
Trà Lý tại điám thu n°ác mặt cāa công ty cổ phần n°ác sạch Thái Bình (nay là ph°ãng 
Thái Bình, tỉnh H°ng Yên)). 

+ Có 18/35 điám quan trÁc có thông sá Coliform chịu nhiát gi¿m so vái cùng kỳ 
n�m 2024: Các điám gi¿m nhißu nh°: NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn 
Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 10.600 
MPN/100ml; NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh 
H°ng Yên)) gi¿m 2.500 MPN/100 ml; NM1 (N°ác sông Lußc tại điám đầu ch¿y vào 
Thái Bình, xã Tân Lß (nay là xã Long H°ng, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 1.400 MPN/100ml. 

+ Có 13/35 điám có thông sá Coliform chịu nhiát t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024: 
Các điám t�ng nhißu nh°: NM4 (N°ác kênh Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là xã H°ng 
Hà, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 1.200 MPN/100ml; NM28 (N°ác kênh KiÁn Giang tại điám 
thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Nam Chính (nay là xã Nam C°ãng, tỉnh H°ng Yên)) 
t�ng 94 MPN/100ml; NM19 (N°ác sông Hồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác 
Hồng Lý (nay là xã Vạn Xuân, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 79 MPN/100ml. 
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Bißu đồ 2.9. Diễn bi¿n Coliform chịu nhiệt tháng 7/2025 và so sánh vßi cùng kỳ năm 2024 (MPN/100ml) 
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h. Diễn bi¿n thông số NH4
+ 

 C�n cứ theo tổng hợp kÁt qu¿ trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 cho thÁy: 

 - Có 21/35 điám quan trÁc có thông sá NH4
+ nằm trong giái hạn cāa quy chuẩn 

QCVN 08:2023/BTNMT. 

- Có 14/35 điám quan trÁc có thông sá NH4
+ v°¢ṭ giái hạn cho phép cāa quy chuẩn 

QCVN 08:2023/BTNMT. Ca�c điám quan trÁc co�  thông sá NH4
+ v°¢ṭ quy chuẩn cho 

phe�p nhißu nh°: NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, 
tỉnh H°ng Yên)) v°¢ṭ 10,4 lâ�n; NM4 (N°ác kênh Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là xã 
H°ng Hà, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 7,5 lần; NM10 (N°ác kênh Tiên H°ng tại đò Mom, xã 
Đông Kinh (nay là xã BÁc Đông Quan, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 6,8 lần; NM15 (Ngã ba 

Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh 
H°ng Yên)) v°ợt 5,4 lần; 

- So sánh thông sá NH4
+ trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái cùng kỳ n�m 2024 

cho thÁy: 

+ Thông sá NH4
+ có xu h°áng gi¿m vái cùng kỳ n�m 2024 (tại 20/35 điám quan 

trÁc). Các điám gi¿m nhißu nh°: NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn 
Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 3,35 mg/l; NM13 

(N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 
1,25 mg/l; NM35 (N°ác kênh Tiên H°ng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Thÿy 
Liên (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 1,29 mg/l; NM27 (N°ác kênh Long 

Hầu tại cầu Long Hầu (nay là xã Đồng Châu, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 1,18 mg/l. 

+ Có 15/35 điám có thông sá NH4
+ t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024: Các điám t�ng 

không nhißu, dao đßng từ (0,016 - 0,82) mg/l nh°: NM10 (N°ác kênh Tiên H°ng tại đò 
Mom, xã Đông Kinh (nay là xã BÁc Đông Quan, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 0,82 mg/l; NM7 

(N°ác sông Cô tại đ¿p Neo I, xã Đồng TiÁn (nay là xã Tân TiÁn, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 
0,78 mg/l; NM34 (N°ác sông Hóa tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Thÿy Ninh 
(nay là xã Tây Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 0,65 mg/l.  
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Bißu đồ 2.10. Diễn bi¿n thông số NH4
+ tháng 7/2025, so sánh cùng kỳ năm 2024 (mg/l) 
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f. Diễn bi¿n thông số tổng P. 

C�n cứ theo kÁt qu¿ quan trÁc đ°ợc thāc hián vào tháng 7/2025 cho thÁy: 

- Có 27/35 điám quan trÁc có thông sá tổng P nằm trong giái hạn cho phép quy 
chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. 

- Có 08/35 điám quan trÁc có thông sá tổng P v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT. Các vị trí v°ợt nhißu gồm: NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay 
là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 2,0 lần; NM10 (N°ác kênh Tiên H°ng 
tại đò Mom, xã Đông Kinh (nay là xã BÁc Đông Quan, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,7 lần; 
NM7 (N°ác sông Cô tại đ¿p Neo I, xã Đồng TiÁn (nay là xã Tân TiÁn, tỉnh H°ng Yên)) 
v°ợt 1,6 lần; NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) 
(nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,2 lần. 

- So sánh thông sá tổng P trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái cùng kỳ n�m 2024 
cho thÁy: 

+ Thông sá tổng P có xu h°áng gi¿m vái cùng kỳ n�m 2024 (tại 34/35 điám quan 
trÁc). Các điám gi¿m nhißu nh°: NM21 (N°ác sông Hồng tại Cáng Kem, xã Minh Tân 
(nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 0,76 mg/l; NM15 (Ngã ba Phúc Khánh 

(kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) 
gi¿m 0,55 mg/l; NM13 (N°ác kênh Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, 
tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 0,46 mg/l; NM4 (N°ác kênh Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là 
xã H°ng Hà, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 0,27 mg/l.  

+ Có 01/35 điám quan trÁc có thông sá tổng P t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024 là 
điám NM30 (N°ác kênh Cổ Rồng tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Đông Trung 
(nay là xã Đông Tißn H¿i, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 0,04 mg/l. 
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Bißu đồ 2.11. Diễn bi¿n thông số tổng P tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ năm 2024 (mg/l) 
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 i. Diễn bi¿n thông số tổng N. 

C�n cứ theo kÁt qu¿ quan trÁc đ°ợc thāc hián vào tháng 7/2025 cho thÁy: 

- Có 01/35 điám quan trÁc có thông sá tổng N nằm trong giái hạn cho phép cāa 
QCVN 08:2023/BTNMT là điám NM21 (N°ác sông Hồng tại Cáng Kem, xã Minh Tân 
(nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên)). 

- Có 34/35 điám quan trÁc có thông sá tổng N v°ợt giái hạn cho phép cāa QCVN 
08:2023/BTNMT. Các điám quan trÁc v°ợt quy chuẩn nhißu gồm: NM13 (N°ác kênh 
Bạch tại Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 17,4 lần; NM4 

(N°ác kênh Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là xã H°ng Hà, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 8,4 
lần; NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) (nay là 
ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 7,8 lần; NM18 (N°ác kênh KiÁn Giang tại Cầu 
Cọi xã Vũ Hßi (nay là xã Th° Vũ, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 7,5 lần. 

- So sánh thông sá tổng N trong đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái cùng kỳ n�m 2024 
cho thÁy:  

+ Thông sá tổng N có xu h°áng t�ng tại nhißu điám quan trÁc (21/35 điám) và giá 

trị t�ng từ (0,5 - 6,7) mg/l. Trong đó các điám t�ng nhißu là: NM13 (N°ác kênh Bạch tại 
Cầu Mùa (nay là ph°ãng Trần H°ng Đạo, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 6,7 mg/l; NM2 (N°ác 
sông Trà Lý tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác Hồng Minh (nay là xã Hồng Minh, 

tỉnh H°ng Yên)) t�ng 5,8 mg/l; NM3 (N°ác sông Lußc tại điám thu n°ác mặt cāa nhà 
máy n°ác Tân TiÁn (nay là xã Tiên La, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 5,3 mg/l; NM4 (N°ác kênh 
Hà Nguyên tại cầu Đồng Tu (nay là xã H°ng Hà, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 4,9 mg/l. 

+ Có 13/35 điám quan trÁc có thông sá tổng N gi¿m từ (0,1 - 6,3) mg/l, các điám 
gi¿m nhißu là: NM15 (Ngã ba Phúc Khánh (kênh Pari (kênh KiÁn Giang) và kênh Bạch) 
(nay là ph°ãng Vũ Phúc, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 6,3 mg/l; NM22 (N°ác kênh KiÁn Giang 
tại điám thu n°ác mặt cāa nhà máy n°ác thị trÁn KiÁn X°¢ng (xã KiÁn X°¢ng, tỉnh 
H°ng Yên)) và NM32 (N°ác sông Thái Bình tại c¿ng cá cāa công ty chÁ biÁn thāy s¿n 
Thÿy H¿i xã An Tân (nay là xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) đßu gi¿m 2,2 mg/l;  

+ Có 01/35 điám quan trÁc có thông sá tổng N ngang bằng so vái cùng kỳ n�m 

2024 là điám NM20 (N°ác kênh B¢i tại cầu Đồng Xâm, xã Hồng Thái (nay là xã Trà 
Giang, tỉnh H°ng Yên)) có giá trị là 2,66 mg/l. 
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Bißu đồ 2.12. Diễn bi¿n thông số tổng N tháng 7/2025 và so sánh vßi cùng kỳ năm 2024 (mg/l) 
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 2.1.2. Nhâṇ xe�t, đa� nh gia�  

C�n cứ theo kÁt qu¿ tổng hợp ch°¢ng trình quan trÁc n°ác mặt tháng 7/2025 và so 
sánh sá liáu cāa đợt quan trÁc cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy: 

- Các thông sá quan trÁc gô�m: pH, TOC đßu nằm trong giái hạn cho phép cāa quy 
chuẩn quy định tại tÁt c¿ các điám quan trÁc. 

- Có 18/35 điám quan trÁc có thông sá DO không đạt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 16/35 điám quan trÁc có thông sá TSS v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 23/35 điám quan trÁc có thông sá BOD5 v°ợt quy chuẩn cho phép QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ ngang bằng và t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 24/33 điám quan trÁc có thông sá COD v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT (có 02 vị trí không quan trÁc thông sá COD: NM21 và NM31) và có xu 
thÁ ngang bằng và t�ng nhẹ so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 25/35 điám quan trÁc có thông sá tổng Coliform v°ợt giái hạn cho phép quy 
chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 01/35 điám quan trÁc có thông sá Coliform chịu nhiát v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ ngang bằng và gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 14/35 điám quan trÁc có thông sá NH4
+ v°¢ṭ giái hạn cho phép cāa quy chuẩn 

QCVN 08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 08/35 điám quan trÁc có thông sá tổng P v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024. 

- Có 34/35 điám quan trÁc có thông sá tổng N v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024; 

Nhi�n chung chÁt l°ợng n°¢� c m�ṭ trên điạ ba�n tỉnh ch°a có sā c¿i thián nhißu so 
vái cùng kỳ n�m 2024, trong đó các điám quan trÁc đã bị ô nhißm có xu h°áng gi¿m mức 
đß ô nhißm nh°ng ch°a đáng ká. Các nguồn n°ác mặt này vẫn đang chịu tác đßng từ các 
nguồn th¿i bởi các hoạt đßng công nghiáp, ch�n nuôi và sinh hoạt cāa ng°ãi dân từ đó 
dẫn đÁn viác ô nhiễm bởi các chÁt h°̃u c¢, các chÁt dinh d°ỡng và bị nhißm khuẩn ¢̉ ca�c 
m°� c đô ̣kha�c nhau.  
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2.2. K¾T QUẢ QUAN TR¾C MÔI TR¯àNG N¯ÞC BIÞN VEN Bà 

Khô� i l°¢ṇg va�  th¢� i gian th°c̣ hiêṇ:  

+ Sá điám quan trÁc: Đã tiê�n ha�nh quan tr��c 15 điểm (NB1, NB2, NB3, NB4, 
NB5, NB6, NB7, NB8, NB9, NB10, NB11, NB12, NB13, NB14, NB15). 

 + Tần suÁt và thãi gian quan trÁc: TiÁn hành quan trÁc từ ngày 07 - 11/7/2025; 01 
mẫu/điám quan trÁc/đợt. 

Quy chuẩn áp dÿng đá so sánh, đánh giá: QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thu¿t quác gia vß chÁt l°ợng n°ác bián. 

2.2.1. Đánh giá k¿t quÁ quan trÃc 

C�n c°�  theo kê�t quả quan tr�� c chÁt l°ợng môi tr°ãng n°ác bián ven bã tháng 
7/2025 cho thâ�y:  

- Có 06/7 thông sá (pH, DO, NH4
+, tổng Coliform, PO4

3-, dầu mỡ khoáng) có giá 
trị thÁp h¢n hoặc nằm trong giái hạn quy chuẩn cho phép cāa quy chuẩn QCVN 
10:2023/BTNMT tại tÁt c¿ các điám quan trÁc. 

- Có 01/7 thông sá là thông sá TSS có giá trị v°ợt quy chuẩn cho phép cāa quy 
chuẩn QCVN 10:2023/BTNMT tại mßt sá điám quan trÁc. 

- Dißn biÁn mßt sá thông sá trong n°ác bián ven bã đ°ợc đánh giá cÿ thá qua các 
biáu đồ sau: 

a. Diễn bi¿n thông số tổng Coliform 

C�n cứ theo kÁt qu¿ quan trÁc tháng 7/2025 cho thÁy: 

- Thông sá tổng Coliform tại 15/15 điám quan trÁc đßu nằm trong giái hạn cho 
phép cāa quy chuẩn QCVN 10:2023/BTNMT.  

- So sánh thông sá tổng Coliform trong n°ác bián ven bã đợt quan trÁc tháng 
7/2025 vái cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy:  

+ Thông sá tổng Coliform trong n°ác bián ven bã có xu h°áng t�ng (13/15 điám) 
và t�ng nhißu tại các điám quan trÁc nh°: NB12 (N°ác bián ven bã khu vāc nuôi trồng 
thāy s¿n, xã Thÿy H¿i, huyán Thái Thÿy (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 260 
MPN/100ml; NB13 (N°ác bián ven bã tại rừng ng¿p mặn xã Thÿy Tr°ãng, huyán Thái 
Thÿy (nay là xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 130 MPN/100ml; NB15 (N°ác 
bián ven bã tại cửa Thái Bình, xã Thÿy Tr°ãng, huyán Thái Thÿy (nay là xã Đông Thÿy 
Anh, tỉnh H°ng Yên)) t�ng 49 MPN/100ml. 

+ Có 02/15 điám quan trÁc có thông sá tổng Coliform gi¿m: NB7 (N°ác bián ven 
bã tại cửa Trà Lý, xã Đông Trà, huyán Tißn H¿i (nay là xã Đông Tißn H¿i, tỉnh H°ng 
Yên)) gi¿m 76 MPN/100ml; NB11 (N°ác bián ven bã tại c¿ng cá Tân S¢n, xã Thÿy H¿i, 
huyán Thái Thÿy (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 47 MPN/100ml. 
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Biáu đồ 2.10. Diễn bi¿n thông số Coliform trong n°ßc bián ven bá tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ 
n�m 2024 (MPN/100ml) 

 

 

b. Diễn bi¿n thông số TSS 

C�n cứ theo kÁt qu¿ quan trÁc tháng 7/2025 cho thÁy: 

- Có 12/15 điám quan trÁc có thông sá TSS nằm trong giái hạn cho phép cāa 
QCVN 10:2023/BTNMT.  

- Có 03/15 điám quan trÁc có thông sá TSS v°ợt giái hạn cho phép cāa QCVN 

10:2023/BTNMT: NB1 (N°ác bián ven bã tại bãi bián Cồn Vành) v°ợt 1,12 lần; NB2 
(N°ác bián ven bã tại cửa Ba Lạt, xã Nam Phú, huyán Tißn H¿i (nay là xã H°ng Phú, 
tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,04 lần; NB12 (N°ác bián ven bã khu vāc nuôi trồng thāy s¿n, xã 
Thÿy H¿i, huyán Thái Thÿy (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng Yên)) v°ợt 1,1 lần. 

- So sánh thông sá TSS trong n°ác bián ven bã đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái 
cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy:  
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+ Thông sá TSS trong n°ác bián ven bã có xu h°áng gi¿m (14/15 điám) và gi¿m 
nhißu tại các điám quan trÁc nh°: NB10 (N°ác bián ven bã tại cửa Diêm Đißn, xã Thái 
Th°ợng, huyán Thái Thÿy (nay là xã Thái Ninh, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 37 mg/l; NB 11 
(N°ác bián ven bã tại c¿ng cá Tân S¢n, xã Thÿy H¿i, huyán Thái Thÿy (nay là xã Thái 
Thÿy, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 31 mg/l; NB15 (N°ác bián ven bã tại cửa Thái Bình, xã 
Thÿy Tr°ãng, huyán Thái Thÿy (nay là xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 28 
mg/l. 

+ Có 01/15 điám quan trÁc có thông sá TSS t�ng: NB12 (N°ác bián ven bã khu 
vāc nuôi trồng thāy s¿n, xã Thÿy H¿i, huyán Thái Thÿy (nay là xã Thái Thÿy, tỉnh H°ng 
Yên)) t�ng 5 mg/l. 

Bißu đồ 2.11. Diễn bi¿n thông số TSS trong n°ßc bißn ven bá tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ năm 
2024 (mg/l) 

c. Diễn bi¿n thông số NH4
+ 

C�n cứ theo kÁt qu¿ quan trÁc tháng 7/2025 cho thÁy:  

- Thông sá NH4
+ tại 15/15 điám quan trÁc đßu nằm trong giái hạn cho phép cāa 

quy chuẩn QCVN 10:2023/BTNMT.  
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- So sánh thông sá NH4
+ trong n°ác bián ven bã đợt quan trÁc tháng 7/2025 vái 

cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy:  

Thông sá NH4
+ gi¿m tại tÁt c¿ các điám quan trÁc (15/15 điám), trong đó các điám 

gi¿m nhißu nh°: NB15 (N°ác bián ven bã tại cửa Thái Bình, xã Thÿy Tr°ãng, huyán 
Thái Thÿy (nay là xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 0,26 mg/l; NB14 (N°ác 
bián ven bã tại xã Thÿy Xuân, huyán Thái Thÿy (nay là xã Đông Thÿy Anh, tỉnh H°ng 
Yên)) gi¿m 0,19 mg/l; NB6 (N°ác bián ven bã tại khu vāc nuôi ngao xã Đông Minh, 
huyán Tißn H¿i (nay là xã Đồng Châu, tỉnh H°ng Yên)) gi¿m 0,16 mg/l. 

Bißu đồ 2.12. Diễn bi¿n thông số NH4
+ trong n°ßc bißn ven bá tháng 7/2025 và so sánh cùng kỳ n�m 

2024 (mg/l) 

 

 

2.2.2. Nhâṇ xe� t, đa� nh gia�  chung  

C�n cứ theo kÁt qu¿ tổng hợp ch°¢ng trình quan trÁc n°ác bián ven bã tháng 
7/2025 và so sánh sá liáu cāa đợt quan trÁc cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy: 

- Có 06/7 thông sá quan trÁc gô�m: pH, DO, NH4
+, tổng Coliform, PO4

3-, dầu mỡ 
khoáng có giá trị thÁp h¢n hoặc nằm trong giái hạn quy chuẩn cho phép tại tÁt c¿ các điám 
quan trÁc. 
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- Có 01/7 thông sá quan trÁc v°ợt giái hạn cho phép là thông sá TSS. Trong đó có 
03/15 điám quan trÁc có thông sá TSS v°ợt giái hạn cho phép và có xu thÁ gi¿m so vái 
cùng kỳ n�m 2024. 

2.3. K¾T QUẢ QUAN TR¾C CH¾T L¯ỢNG MÔI TR¯àNG N¯ÞC D¯ÞI Đ¾T 

Khô� i l°¢ṇg va�  th¢� i gian th°c̣ hiêṇ trong tháng 7/2025: 

Đã tiê�n ha�nh quan tr�� c māc n°ác d°ái đÁt tại 12 điểm (NG1, NG2, NG3, NG4, 
NG5, NG6, NG7, NG8, NG9, NG10, NG11, NG12), cÿ thá: 

- Quan tr��c m°c̣ n°¢� c b��ng thiê�t bi ̣đo t° ̣ghi 04 lâ�n/tha�ng/điám: 

- Lâ�y d°̃ liêụ 02 lâ�n/tha�ng; 

 - Kiểm tra thiê�t bi ̣đo t° ̣ghi 02 lâ�n/tha�ng. 

a. Số liệu mực n°ßc d°ßi đất: 

BÁng 2.1. Số liệu mực n°ßc d°ßi đất tháng 7/2025 (m) 

Gi¿ng số NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 NG10 NG11 NG12 

TT Ngày đo K¿t quÁ đo (m) 
 

01 01 -4,44 -4,53 -4,62 -3,71 -2,44 -4,14 -4,33 -3,14 -3,52 1,60 -4,41 -1,56 

02 02 -4,46 -4,52 -4,69 -3,71 -2,47 -4,15 -4,26 -3,12 -3,49 1,64 -4,43 -1,61 

03 03 -4,46 -4,50 -4,71 -3,73 -2,43 -4,15 -4,22 -3,13 -3,51 1,66 -4,45 -1,65 

04 04 -4,43 -4,52 -4,72 -3,75 -2,43 -4,16 -4,24 -3,16 -3,53 1,69 -4,48 -1,65 

05 05 -4,52 -4,53 -4,64 -3,81 -2,51 -4,17 -4,25 -3,19 -3,54 1,71 -4,44 -1,66 

06 06 -4,51 -4,55 -4,67 -3,84 -2,56 -4,22 -4,29 -3,22 -3,55 1,74 -4,34 -1,59 

07 07 -4,50 -4,58 -4,64 -3,83 -2,61 -4,24 -4,35 -3,24 -3,56 1,76 -4,31 -1,58 

08 08 -4,51 -4,60 -4,62 -3,85 -2,64 -4,20 -4,37 -3,27 -3,58 1,77 -4,31 -1,61 

09 09 -4,45 -4,61 -4,60 -3,87 -2,67 -4,20 -4,36 -3,29 -3,57 1,77 -4,32 -1,61 

10 10 -4,46 -4,59 -4,62 -3,88 -2,68 -4,19 -4,33 -3,29 -3,57 1,78 -4,35 -1,63 

11 11 -4,48 -4,47 -4,61 -3,87 -2,63 -4,13 -4,29 -3,25 -3,52 1,79 -4,39 -1,64 

12 12 -4,44 -4,48 -4,61 -3,83 -2,57 -4,11 -4,28 -3,21 -3,52 1,80 -4,41 -1,66 

13 13 -4,32 -4,49 -4,55 -3,80 -2,58 -4,14 -4,27 -3,19 -3,52 1,81 -4,41 -1,68 

14 14 -4,32 -4,49 -4,57 -3,83 -2,59 -4,14 -4,24 -3,21 -3,52 1,82 -4,40 -1,67 

15 15 -4,36 -4,50 -4,56 -3,84 -2,63 -4,09 -4,25 -3,23 -3,52 1,84 -4,40 -1,66 

16 16 -4,38 -4,53 -4,59 -3,86 -2,64 -4,13 -4,49 -3,24 -3,52 1,84 -4,33 -1,71 

17 17 -4,41 -4,57 -4,57 -3,88 -2,64 -4,23 -4,46 -3,24 -3,53 1,86 -4,31 -1,73 

18 18 -4,44 -4,55 -4,60 -3,93 -2,68 -4,24 -4,44 -3,26 -3,53 1,87 -4,30 -1,70 

19 19 -4,41 -4,56 -4,60 -3,96 -2,70 -4,21 -4,41 -3,27 -3,53 1,87 -4,29 -1,78 

20 20 -4,44 -4,52 -4,62 -3,96 -2,71 -4,25 -4,38 -3,26 -3,55 1,89 -4,30 -1,75 

21 21 -4,46 -4,53 -4,60 -3,97 -2,76 -4,28 -4,30 -3,29 -3,58 1,90 -4,34 -1,72 

22 22 -4,43 -4,54 -4,61 -3,84 -2,72 -4,29 -4,27 -3,25 -3,61 1,92 -4,37 -1,66 
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23 23 -4,39 -4,56 -4,61 -3,80 -2,60 -4,26 -4,28 -3,18 -3,61 1,95 -4,42 -1,69 

24 24 -4,37 -4,53 -4,59 -3,82 -2,54 -4,25 -4,30 -3,16 -3,56 1,99 -4,45 -1,78 

25 25 -4,38 -4,46 -4,59 -3,84 -2,45 -4,21 -4,28 -3,17 -3,51 2,02 -4,45 -1,85 

26 26 -4,37 -4,43 -4,59 -3,84 -2,46 -4,17 -4,31 -3,19 -3,54 2,06 -4,49 -1,81 

27 27 -4,40 -4,45 -4,59 -3,86 -2,49 -4,18 -4,31 -3,22 -3,55 2,10 -4,47 -1,76 

28 28 -4,37 -4,45 -4,62 -3,90 -2,46 -4,12 -4,30 -3,20 -3,56 2,08 -4,42 -1,69 

29 29 -4,44 -4,47 -4,60 -3,89 -2,41 -4,10 -4,28 -3,20 -3,58 2,06 -4,42 -1,67 

30 30 -4,44 -4,46 -4,58 -3,87 -2,38 -4,07 -4,31 -3,18 -3,56 2,06 -4,38 -1,65 

31 31 -4,46 -4,45 -4,64 -3,87 -2,37 -4,10 -4,31 -3,19 -3,49 2,01 -4,39 -1,63 

BÁng 2.2. So sa� nh mực n°ßc trung bình tháng 7/2025 vßi cùng kỳ n�m 2024 (m) 

Thái gian NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 NG10 NG11 NG12 

T7/2024 -4,50 -6,08 -4,74 -3,81 -2,44 -4,34 -4,55 -3,26 -3,55 1,62 -4,44 -1,86 

T7/2025 -4,43 -4,52 -4,61 -3,85 -2,56 -4,18 -4,31 -3,21 -3,54 1,86 -4,39 -1,68 
Dao động -0,07 -1,56 -0,13 0,04 0,12 -0,16 -0,24 -0,05 -0,01 -0,24 -0,05 -0,18 

Bißu đồ 2.13. Diễn bi¿n mực n°ßc trung bình tháng 7/2025 so vßi cùng kỳ năm 2024 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nhâṇ xe� t, đa� nh gia�  

Qua kÁt qu¿ quan trÁc māc n°ác tháng 7/2025 cho thÁy: Māc n°ác tại các giÁng 
có mức đß giao đßng giÿa các ngày trong tháng không nhißu; 

So sánh māc n°ác tháng 7/2025 vái cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy: māc n°ác có xu 
h°áng t�ng tại hầu hÁt các giÁng (10/12 giÁng). Dao đßng t�ng lán nhÁt tại NG2 (GiÁng 
khoan QTB 02 tại UBND xã Đoan Hùng, huyán H°ng Hà (nay là xã Tiên La, tỉnh H°ng 
Yên) t�ng 1,56 m; mức đß giao đßng nhß nhÁt tại NG9 (GiÁng khoan QTB 10 tại tr°ãng 
mầm non xã Minh Quang, huyán KiÁn X°¢ng (nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên)) 
(t�ng 0,01 m). Nguyên nhân māc n°ác d°ái đÁt t�ng h¢n so vái cùng kỳ n�m 2024 có thá 
do trong các tháng đầu n�m 2025 có l°ợng m°a cao h¢n cùng kỳ so vái n�m 2024. 
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3. ĐA� NH GIA�  VIÊC̣ TH¯C̣ HIÊṆ CÔNG TA� C QA/QC THEO QUY ĐIṆH VA�  X¯̉ 
LY� , THÔ� NG KÊ SÔ�  LIÊỤ QUAN TR�� C MÔI TR¯¡� NG 

3.1. Kê�t quả QA/QC hiêṇ tr°¢� ng 

3.1.1. QA/QC trong lÁp k¿ ho¿ch quan trÃc 

a. ĐÁm bÁo chất l°ợng trong xác định mục tiêu của ch°¢ng trình 

C�n cứ yêu cầu cāa c¢ quan qu¿n lý nhà n°ác, mÿc tiêu cāa ch°¢ng trình là xác 
định hián trạng chÁt l°ợng các thành phần môi tr°ãng n°ác mặt và n°ác bián ven bã.  

b. Yêu cầu c¢ bÁn đối vßi ch°¢ng trình quan trÃc 

- Nhiám vÿ <Ch°¢ng trình quan trÁc môi tr°ãng tỉnh Thái Bình n�m 2025= phù 

hợp vái mạng l°ái quan trÁc môi tr°ãng đã đ°ợc phê duyát tại QuyÁt định sá 776/QĐ-

UBND ngày 19/3/2021 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Nhiám vÿ <Ch°¢ng trình quan trÁc môi tr°ãng tỉnh Thái Bình n�m 2025= đã 
đ°ợc thāc hián theo QuyÁt định sá 07/QĐ-STNMT ngày 03/01/2025 cāa Sở Tài nguyên 
và Môi tr°ãng (nay là Sở Nông nghiáp và Môi tr°ãng tỉnh H°ng Yên) vß viác đặt hàng 
cung cÁp dịch vÿ sā nghiáp công sử dÿng kinh phí ngân sách nhà n°ác n�m 2025; 

- Ch°¢ng trình quan trÁc đ¿m b¿o tính khoa học, phù hợp vái nhân, v¿t lāc cāa 
Trung tâm quan trÁc tài nguyên và môi tr°ãng; 

- Đ¿m b¿o đáp ứng mÿc tiêu, thãi gian, tần suÁt quan trÁc; thành phần và thông sá 
môi tr°ãng hợp lý; 

- Ch°¢ng trình quan trÁc đã tuân thā các quy định vß quy trình, ph°¢ng pháp cho 
từng thành phần và thông sá môi tr°ãng cần quan trÁc; 

c. Thi¿t k¿ ch°¢ng trình quan trÃc môi tr°áng 

- Mÿc tiêu cāa ch°¢ng trình quan trÁc môi tr°ãng: Có sá liáu vß chÁt l°ợng môi 

tr°ãng. Cung cÁp sá liáu phÿc vÿ công tác qu¿n lý nhà n°ác vß môi tr°ãng trên địa bàn 

tỉnh; cung cÁp sá liáu phÿc vÿ l¿p báo cáo hián trạng môi tr°ãng theo yêu cầu cāa Lu¿t 

B¿o vá môi tr°ãng n�m 2020. Phÿc vÿ công tác xây dāng KÁ hoạch qu¿n lý chÁt l°ợng 
môi tr°ãng trên địa bàn khu vāc tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh H°ng Yên); 

- Xác định thành phần môi tr°ãng cần quan trÁc: Môi tr°ãng n°ác mặt, môi 

tr°ãng n°ác bián ven bã, môi tr°ãng n°ác d°ái đÁt. 

- Xây dāng kÁ hoạch quan trÁc gửi Sở Nông nghiáp và Môi tr°ãng đá giám sát 

thāc hián. 

d. Các biện pháp an toàn con ng°ái, thi¿t bị 

Đá đ¿m b¿o an toàn cho con ng°ãi và thiÁt bị, Trung tâm đã thāc hián đầy đā các 

bián pháp đ¿m b¿o an toàn lao đßng. Cÿ thá: 
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- Trung tâm đã xây dāng kÁ hoạch và quy trình b¿o qu¿n, sử dÿng an toàn, b¿o 

d°ỡng và kiám định, hiáu chuẩn thiÁt bị theo quy định cāa c¢ quan nhà n°ác có thẩm 

quyßn và nhà s¿n xuÁt. Có quy trình sử dÿng, v¿n hành thiÁt bị lÁy mẫu, đo, thử nghiám 

và phân tích. Có trÿ sở làm viác đ¿m b¿o chÁt l°ợng trong quan trÁc môi tr°ãng; đißu 

kián phòng thí nghiám đạt yêu cầu vß chÁt l°ợng trong b¿o qu¿n, xử lý, phân tích mẫu. 

- Trang bị đầy đā b¿o hß lao đßng cá nhân trong hoạt đßng quan trÁc, phân tích. 

- Có bián pháp b¿o đ¿m vá sinh, an toàn hóa học, tuân thā nghiêm ngặt viác v¿n 

chuyán, b¿o qu¿n và xử lý mẫu. 

3.1.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị 

a. Vß nhân lực 

Vß nhân lāc, Trung tâm có đầy đā nhân lāc có trình đß chuyên môn, có sức khße 
đá thāc hián ch°¢ng trình quan trÁc đ°ợc phê duyát. 

- Các kỹ thu¿t viên quan trÁc hián tr°ãng có kinh nghiám trong quan trÁc hián 

tr°ãng; th°ãng xuyên đ°ợc đào tạo lại và tham gia các đợt t¿p huÁn do Tổng cÿc Môi 
tr°ãng tổ chức. 

- Kỹ thuâṭ viên phòng thí nghiám chỉ đ°ợc giao chính thức thāc hián thử nghiám 
khi lãnh đạo phòng thí nghiám đánh giá là đạt đ°ợc đß chính xác theo các tiêu chí đánh 
giá nßi bß. Hàng n�m đßu đ°ợc tham gia các đợt thử nghiám liên phòng. 

b. Vß dụng cụ, thi¿t bị, hóa chất, ph°¢ng pháp 

- Chuẩn bị tài liáu: Các loại b¿n đồ, s¢ đồ mạng l°ái quan trÁc, thông tin chung vß 
khu vāc tiÁn hành quan trÁc, các loại sổ sách, phiÁu ghi chép trong quá trình quan trÁc, 
phân tích… 

- Chuẩn bị dÿng cÿ, thiÁt bị: Chuẩn bị đầy đā dÿng cÿ, thiÁt bị đo, thuác thử, thiÁt 
bị lÁy mẫu, thiÁt bị đāng, b¿o qu¿n và v¿n chuyán mẫu, thiÁt bị b¿o hß, lao đßng… Trang 
thiÁt bị quan trÁc môi tr°ãng: sử dÿng trang thiÁt bị phù hợp vái ph°¢ng pháp đo, thử đã 
đ°ợc xác định, đáp ứng yêu cầu cāa ph°¢ng pháp vß kỹ thu¿t và đo l°ãng. Trang thiÁt bị 
đ°ợc sử dÿng t°¢ng đ°¢ng cho các thông sá giáng nhau giÿa các điám quan trÁc.  

 - LÁy, b¿o qu¿n và phân tích mẫu đ°ợc thāc hián phù hợp vái các yêu cầu cāa 
GiÁy chứng nh¿n đā đißu kián hoạt đßng dịch vÿ quan trÁc môi tr°ãng và tiêu chuẩn 
ISO/IEC17025:2017. Hoá chÁt, mẫu chuẩn: Có đầy đā các hoá chÁt và mẫu chuẩn theo 
quy định cāa từng ph°¢ng pháp phân tích. Hoá chÁt và mẫu chuẩn đ°ợc đāng trong các 
bình chứa phù hợp có dán nhãn vái các thông tin nh°: tên hoặc loại hoá chÁt, nhà cung 
cÁp, h°áng dẫn b¿o qu¿n, nồng đß, ngày pha, ng°ãi pha, thãi gian sử dÿng và các thông 
tin khác. Hạn chÁ pha chÁ hóa chÁt ngoài hián tr°ãng. Dùng n°ác cÁt 02 lần đá pha hóa 

chÁt. 
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Dÿng cÿ chứa mẫu tùy vào yêu cầu cāa từng thông sá. Cÿ thá tại B¿ng 3.1: 

Bảng 3.1. Dụng cụ và phương pháp bảo quản mẫu 

STT Tên dụng cụ BÁo quÁn Thông số phân tích 

01 Chai nhāa 0,5 lít Axit H2SO4 COD, Tổng N, NH4
+

 

02 Chai tái màu Lạnh 2-4oC BOD5 

03 Chai thuỷ tinh màu nâu 0,1 lít Lạnh Coliform, coliform chịu nhiát 

04 Chai nhāa 0,5 lít Axit HNO3 Tổng P 

05 Bình thāy tinh miáng rßng 01 lít Axit H2SO4 Tổng dầu mỡ khoáng 

06 Chai nhāa 1-1,5 lít Lạnh 
Các thông sá còn lại; bao gồm: 

TSS, PO4
3-, ... 

- Ph°¢ng pháp quan trÁc theo đúng yêu cầu cāa từng thông sá cÿ thá. 

3.1.3. QA/QC t¿i hiện tr°áng 

a. QA/QC trong quan trÃc hiện tr°áng 

Đá đ¿m b¿o chÁt l°ợng quan trÁc, yêu cầu: 
+ Các kỹ thu¿t viên quan trÁc hián tr°ãng đ°ợc đào tạo và t¿p huÁn; 
+ Các ph°¢ng pháp quan trÁc đ°ợc phổ biÁn tái tÁt c¿ các nhân viên trong nhóm 

quan trÁc; 
+ Dÿng cÿ lÁy mẫu và thiÁt bị đo tại hián tr°ãng đ°ợc b¿o trì và hiáu chuẩn định 

kỳ, chuẩn công tác tr°ác khi sử dÿng. Các sá liáu kiám tra, hiáu chuẩn đ°ợc l°u trÿ; 
+ Quy định tháng nhÁt vß nh¿n dạng mẫu bao gồm nhãn dán lên tÁt c¿ các mẫu 

đ°ợc lÁy, trên đó ghi chính xác địa điám, thãi gian quan trÁc và ký hiáu mẫu; 
+ Trong quá trình quan trÁc đßu ghi che�p laị tâ� t cả ca�c chi tiê�t co�  liên quan đê�n 

viêc̣ quan trÁc va�o biên bản/nhâṭ ky�  quan trÁc nh° nhiát đß, đß ẩm, tác đß gió…; nh°̃ng 
điê�u kiêṇ va�  ca�c biê�n đôṇg bâ� t th°¢� ng t°�  kỹ thuâṭ quan trÁc thông th°¢� ng đê�n nh°̃ng yêu 
câ�u đ�c̣ biêṭ; 

+ Điê�u kiêṇ, n¢i để ca�c duṇg cu ̣ đ¿m b¿o tránh viác nhiễm bẩn mẫu; la�m sac̣h 
duṇg cu ̣ lâ�y mẫu, kiểm tra đô ̣ sac̣h va�  hiêụ quả của duṇg cu ̣ (b��ng ca�ch phân ti�ch mẫu 
tr��ng va�  mẫu so sa�nh thi�ch h¢p̣); 

+ Xây dāng nhÿng quy điṇh vê� bảo quản mẫu cho t°� ng thông sô�  môi tr°ãng 
n°¢� c... theo ca�c chỉ dẫn trong ca�c tiêu chuẩn t°¢ng °� ng; 

+ Xây dāng đầy đā h°¢� ng dẫn s°̉ duṇg duṇg cu ̣lâ�y mẫu, ma�y đo hiêṇ tr°¢� ng ... bổ 
sung cho ca�c ta� i liêụ vâṇ ha�nh của nha�  sản xuâ� t. 

Ph°¢ng pha�p quan trÁc va�  ca�c ta� i liêụ đ°ợc xem xe�t th°¢� ng xuyên va�  không qua�  
01 n�m/lâ�n. Ph°¢ng pha�p đ°¢c̣ phê duyêṭ laị theo điṇh ky� , hoặc co�  s° ̣ thay đổi vê� thiê�t 
bi,̣ nhân sā.  

b. QA/QC trong đo thử t¿i hiện tr°áng 
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- Các thông sá đo tại hián tr°ãng (các thông sá vi khí h¿u, tiÁng ồn, pH, DO) đ°ợc 

thāc hián ngay tại địa điám quan trÁc; đ°ợc ghi chép cÿ thá vào Biên b¿n quan trÁc môi 

tr°ãng:  

+ Khi đo các thông sá môi tr°ãng bằng các thiÁt bị đo thì không đ°ợc đo trāc tiÁp 

vào mẫu mà dùng các mẫu phÿ, sau khi đo thì mẫu đó đ°ợc đổ đi; Chai chứa mẫu đ°ợc 

rửa sạch theo đúng quy định; Dÿng cÿ chứa mẫu đ°ợc b¿o qu¿n trong môi tr°ãng sạch 

s¿, tránh bị tác đßng cāa môi tr°ãng bên ngoài; 

+ Các sá liáu đo, thử tại hián tr°ãng đ°ợc kiám tra, tính toán và xử lý. Nhÿng 
tr°ãng hợp phát hián ra sai sót trong các hoạt đßng quan trÁc hián tr°ãng đ°ợc xử lý kịp 
thãi;  

+ Tuyát đái trung thāc vái kÁt qu¿ đo; không suy đoán, sửa chÿa hoặc tā ý bổ 
sung sá liáu.    

c. QA/QC trong bÁo quÁn và vÁn chuyán m¿u 

Mẫu sau khi lÁy xong đ°ợc tiÁn hành b¿o qu¿n theo yêu cầu cāa từng thông sá 

quan trÁc và đ°ợc v¿n chuyán vß phòng thí nghiám trong thãi gian ngÁn nhÁt. Nhằm đ¿m 

b¿o: 

- Bảo đảm chất lượng  

Viác v¿n chuyán mẫu đ°ợc b¿o đ¿m ổn định vß mặt sá l°ợng và chÁt l°ợng. SÁp 
xÁp mẫu nhằm tránh đổ vỡ. Trong quá trình v¿n chuyán không đ°ợc làm xáo trßn chai 

chứa mẫu hoặc làm bong, mÁt nhãn dán trên chai chứa mẫu hay làm vỡ chai chứa mẫu.  

- Kiểm soát chất lượng  

Đá kiám soát chÁt l°ợng trong v¿n chuyán mẫu vß phòng thí nghiám trong quá 
trình quan trÁc đã sử dÿng mẫu trÁng v¿n chuyán đá kiám soát hián t°ợng nhißm bẩn và 
biÁn đổi mẫu trong quá trình v¿n chuyán.  

Mâũ tră� ng vâṇ chuyển: cho va�o duṇg cu ̣ch°� a mẫu môṭ l°¢ṇg n°¢� c câ� t tinh khiê�t, 
n°¢� c đã kh°̉ ion, đâỵ ki�n n��p, chuyển t°�  pho�ng thi� nghiêṃ ra ngoa� i  hiêṇ tr°¢� ng va�  đ°¢c̣ 

vâṇ chuyển cu� ng v¢� i mẫu thâṭ. Mẫu tr��ng vâṇ chuyển du� ng để xa�c điṇh s° ̣nhiêm̃ bẩn co�  
thể xẩy ra khi x°̉ ly� , vâṇ chuyển va�  bảo quản mẫu. 

3.1.4. Thô� ng kê m¿u thực và m¿u QC  

Đá kiám soát chÁt l°ợng ngoài hián tr°ãng, Trung tâm đã sử dÿng mẫu QC hián 
tr°ãng là mẫu trÁng hián tr°ãng. Cách thāc hián nh° sau: 

Mẫu trÁng hián tr°ãng: cho vào chai mßt l°ợng n°ác cÁt tinh khiÁt chuyán từ 

phòng thí nghiám ra ngoài hián tr°ãng. Tại hián tr°ãng nÁp chai đ°ợc mở ra và đ°ợc xử 

lý giáng nh° các mẫu thāc. Mẫu trÁng hián tr°ãng dùng đá xác định sā nhißm bẩn  từ các 

dÿng cÿ lÁy mẫu, dÿng cÿ xử lý mẫu hoặc từ các đißu kián ngoài hián tr°ãng trong quá 

trình quan trÁc. 
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3.1.5 NhÁn xét, đánh giá k¿t quÁ m¿u QC hiện tr°áng 

 Đái vái mẫu trÁng hián tr°ãng (QCHT), kÁt qu¿ đánh giá s¿ dāa trên sā so sánh 

vái giái hạn phát hián cāa ph°¢ng pháp phân tích (MDL).  
BÁng 3.2. K¿t quÁ m¿u trÃng hiện tr°áng so vßi gißi h¿n phát hiện của ph°¢ng pháp 

STT Thông số phân tích 
Đ¢n vị 

tính 
K¿t quÁ phân 
tích (QCHT) 

Tên/số hiệu ph°¢ng pháp 
 sử dụng 

01 COD mg/l < 3 SMEWW 5220C - 2023 

02 BOD5 mg/l < 1 TCVN 6001-1:2021 

03 TSS mg/l < 5 TCVN 6625 - 2000 

04 NH4
+ mg/l < 0,04 TCVN 6179-1:1996 

05 PO4
3- mg/l < 0,034 TCVN 6202 - 2008 

06 Tổng P mg/l < 0,024 TCVN 6202 - 2008 

07 Tổng N mg/l < 0,05 
SMEWW 4500.N.C:2023 

&SMEWW 4500.NO3
-.E:2023 

08 Dầu mỡ khoáng mg/l < 1,5 SMEWW 5520B&F:2023 

09 
Coliform, Coliform 

chịu nhiát MPN/100ml < 2 
SMEWW 9221B – 2023 

SMEWW 9221B&E – 2023 

 KÁt qu¿ phân tích nhß h¢n giái hạn phát hián, do v¿y trong quá trình lÁy mẫu tại 

hián tr°ãng và quá trình v¿n chuyán mẫu và dÿng cÿ không bị nhißm bẩn, kÁt qu¿ phân 

tích mẫu thāc đ¿m b¿o đß tin c¿y.  

3.2. Kê�t quả QA/QC trong pho�ng thi� nghiêṃ 

3.2.1. QA/QC trong phòng thí nghiệm 

a. BÁo đÁm chất l°ợng trong phòng thí nghiệm 

- Vß kỹ thuâṭ viên phòng thí nghiám: Đã đ°ợc kiám tra tay nghß tr°ác khi đ°ợc 
giao phân tích đßc l¿p; 

- Há tháng qu¿n lý chÁt l°ợng phòng thí nghiám: Phòng thí nghiám đã thiÁt l¿p và 
duy trì há tháng qu¿n lý chÁt l°ợng đ°ợc công nh¿n đạt tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 

và GiÁy chứng nh¿n đā đißu kián hoạt đßng dịch vÿ quan trÁc môi tr°ãng;  

- Kiám soát tài liáu, hồ s¢ phòng thí nghiám: Phòng thí nghiám đã thāc hián công 
tác phân loại, tháng kê, l°u trÿ, qu¿n lý và kiám soát các tài liáu, hồ s¢ thußc há tháng 
qu¿n lý chÁt l°ợng cāa phòng; 

- Đánh giá nßi bß vß hoạt đßng cāa phòng thí nghiám:  

+ Hàng n�m, phòng thí nghiám l¿p kÁ hoạch và tā đánh giá các hoạt đßng cāa 
phòng nhằm kiám tra và xác nh¿n mức đß tuân thā các yêu cầu cāa há tháng qu¿n lý chÁt 
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l°ợng đái vái hoạt đßng cāa phòng thí nghiám. Sau khi đánh giá, phòng thí nghiám đã có 
các bián pháp khÁc phÿc các lỗi đ°ợc phát hián; 

+ Phòng thí nghiám đ¿m b¿o đạt yêu cầu cāa V�n phòng Công nh¿n chÁt l°ợng 
Viát Nam qua các đợt đánh giá chÁt l°ợng định kỳ theo chuẩn māc cāa tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025:2017. 

- Ph°¢ng pháp thử nghiám: 

+ Lāa chọn ph°¢ng pháp thử nghiám: 

Các ph°¢ng pháp thử nghiám đ°ợc sử dÿng là các ph°¢ng pháp tiêu chuẩn đã 
đ°ợc ban hành: TCVN và các ph°¢ng pháp đ°ợc quác tÁ đ°ợc thừa nh¿n tại Viát Nam 

hoặc các ph°¢ng pháp nßi bß do phòng thí nghiám tā xây dāng phù hợp vái đißu kián 
trang thiÁt bị cāa Trung tâm. 

+ Phê chuẩn ph°¢ng pháp thử nghiám:  

Phòng thí nghiám có kÁ hoạch phê chuẩn ph°¢ng pháp thử nghiám. Tr°ởng phòng 
thí nghiám chịu trách nhiám đánh giá kÁ hoạch, quá trình thāc hián và kÁt qu¿ phê chuẩn 
ph°¢ng pháp theo các tiêu chí nßi bß, trình lãnh đạo cÁp trên ký ban hành và áp dÿng 
ph°¢ng pháp thử nghiám trong phòng thí nghiám; Phòng thí nghiám có bằng chứng bằng 
v�n b¿n vß viác lāa chọn ph°¢ng pháp, xác nh¿n giá trị sử dÿng cāa ph°¢ng pháp. 

- Trang thiÁt bị phòng thí nghiám: ThiÁt bị đ°ợc kiám tra, b¿o trì, b¿o d°ỡng và 
hiáu chuẩn định kỳ; 

- Đißu kián và môi tr°ãng phòng thí nghiám: Phòng thí nghiám kiám soát các đißu 
kián và môi tr°ãng nh° nhiát đß, đß ẩm cāa phòng thí nghiám, b¿o đ¿m không ¿nh 
h°ởng đÁn kÁt qu¿ thử nghiám hoặc không ¿nh h°ởng bÁt lợi đÁn chÁt l°ợng cāa các 
phép thử nghiám; 

- Qu¿n lý mẫu thử nghiám: Phòng thí nghiám xây dāng há tháng mã hóa mẫu thử 
nghiám, khi tiÁp nh¿n mẫu, ghi chép vào sổ nh¿n mẫu, các mẫu sau khi phân tích xong 
đ°ợc l°u giÿ và b¿o qu¿n trong thãi gian quy định, khi không còn l°u mẫu tiÁn hành hāy 
mẫu (theo quy định cāa Trung tâm là 15 ngày sau khi tr¿ kÁt qu¿); 

- B¿o đ¿m chÁt l°ợng sá liáu: Sử dÿng các mẫu chuẩn đá kiám chứng đß chính xác 
cāa phép đo. 

b. Kiám soát chất l°ợng trong phòng thí nghiệm 

- Kiám soát chÁt l°ợng nßi bß: 

+ Sử dÿng các mẫu QC nh°: Mẫu trÁng ph°¢ng pháp, mẫu thêm chuẩn, mẫu lặp, 
mẫu chuẩn đái chứng; 

+ Sá l°ợng mẫu QC tái thiáu cần thāc hián trong mỗi mẻ mẫu đ¿m b¿o đā đá 
kiám tra sā nhißm bẩn cāa dÿng cÿ, hóa chÁt, thuác thử, các yÁu tá ¿nh h°ởng và đánh 
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giá đß chÿm, đß chính xác cāa kÁt qu¿ phân tích nh°ng không đ°ợc v°ợt quá 15% tổng 
sá mẫu cần phân tích cāa mßt ch°¢ng trình quan trÁc. Mẫu QC sử dÿng bao gồm 01 mẫu 
trÁng thiÁt bị, 01 mẫu trÁng ph°¢ng pháp, 01 mẫu chuẩn thẩm tra: 

Mẫu trÁng ph°¢ng pháp: là mẫu n°ác cÁt hai lần, đ°ợc sử dÿng đá kiám tra sā 
nhißm bẩn dÿng cÿ và hóa chÁt, chÁt chuẩn trong quá trình phân tích mẫu. Mẫu trÁng 

ph°¢ng pháp đ°ợc tr¿i qua các b°ác xử lý, phân tích nh° mẫu thāc; 

Mẫu chuẩn thẩm tra: là dung dịch chuẩn cāa chÁt cần phân tích có nồng đß nằm 
trong kho¿ng đo cāa thiÁt bị hay kho¿ng làm viác cāa đ°ãng chuẩn đ°ợc sử dÿng đá 
kiám tra quá trình hiáu chuẩn thiÁt bị, theo dõi quá trình đo mẫu sau mßt kho¿ng thãi 
gian đo mẫu nhÁt định. 

- Hàng n�m, Phòng thí nghiám tham gia các ch°¢ng trình so sánh thử nghiám liên 
phòng và thử nghiám thành thạo. Tìm nguyên nhân và có bián pháp khÁc phÿc đái vái 
các kÁt qu¿ bị sai lạc. Tổ chức kiám tra chéo giÿa các thành viên trong phòng thí nghiám 
cāa Trung tâm. 

3.2.2. K¿t quÁ QA/QC trong phòng thí nghiệm  

Đá kiám soát chÁt l°ợng trong phòng thí nghiám, phòng thí nghiám sử dÿng các 

mẫu QC: Mẫu trÁng ph°¢ng pháp, mẫu chuẩn thẩm tra. 

TÁt c¿ các quá trình phân tích đßu đ°ợc kiám soát theo mßt quy trình thāc hián 
chuẩn (viÁt tÁt là SOP). Các mẫu kiám soát luôn đ°ợc thāc hián trong mỗi mẻ mẫu, bao 
gồm: mẫu trÁng ph°¢ng pháp, mẫu chuẩn thẩm tra. Viác tính toán, xử lí sá liáu theo các 
tiêu chí thiÁt l¿p tại PTN và đã đ°ợc h°áng dẫn cÿ thá trong mỗi SOP. Công thức tính 
hiáu suÁt thu hồi cāa mẫu chuẩn thẩm tra nh° sau:  

   

   

Trong đó: - R là đß thu hồi (%); 

       - Cf: nồng đß cāa mẫu thêm chuẩn (mg/l); 

       - Ct: nồng đß cāa mẫu chuẩn thẩm tra (mg/l). 

Tiêu chí chÁp nh¿n đái vái mẫu QC:  

+ Mẫu trắng: 0 ± MDL; 

+ Mẫu chuẩn thẩm tra: 80% < R < 120%. 
BÁng 3.3. Kiám soát chất l°ợng trong phòng thí nghiệm bằng m¿u trÃng ph°¢ng pháp  

STT Thông số phân tích 
Đ¢n vị 

tính 
K¿t quÁ phân 
tích (MTPP) 

Tên/số hiệu ph°¢ng pháp 
 sử dụng 

01 COD mg/l < 3 SMEWW 5220C - 2023 

02 BOD5 mg/l < 1 TCVN 6001-1:2021 

100f

t

C
R x

C

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STT Thông số phân tích 
Đ¢n vị 

tính 
K¿t quÁ phân 
tích (MTPP) 

Tên/số hiệu ph°¢ng pháp 
 sử dụng 

03 TSS mg/l < 5 TCVN 6625 - 2000 

04 NH4
+ mg/l < 0,04 TCVN 6179-1:1996 

05 PO4
3- mg/l < 0,034 TCVN 6202 - 2008 

06 Tổng P mg/l < 0,024 TCVN 6202 - 2008 

07 Tổng N mg/l < 0,05 
SMEWW 4500.N.C:2023 

&SMEWW 4500.NO3
-.E:2023 

08 Dầu mỡ khoáng mg/l < 1,5 SMEWW 5520B&F:2023 

09 
Coliform, Coliform 

chịu nhiát MPN/100ml < 2 
SMEWW 9221B – 2023 

SMEWW 9221B&E – 2023 

Nh¿n xét đánh giá kÁt qu¿ phân tích mẫu trÁng ph°¢ng pha�p: Đái vái các thông sá 

đßu nhß h¢n giái hạn phát hián cāa ph°¢ng pháp phân tích. Nh° v¿y, trong quá trình thao 

ta�c tại pho�ng thi� nghiêṃ, ca�c thiê�t bi,̣ duṇg cu ̣thi� nghiêṃ không bị nhißm bẩn. 

BÁng 3.4. Kiám soát chất l°ợng trong phòng thí nghiệm bằng m¿u chuẩn thẩm tra 

STT Thông số 
phân tích 

Đ¢n 
vị 

Nồng độ của 
m¿u chuẩn 
thẩm tra 
Ct (mg/l) 

Nồng độ 
của m¿u thêm 

chuẩn 
Cf (mg/l) 

Hiệu suất 
thu hồi 
R (%) 

Ghi chú 

01 COD mg/l 30 28 93,3 Đạt 

02 BOD5 mg/l 200 170,4 85,2 Đạt 

03 TSS mg/l 50 46 92 Đạt 

04 NH4
+ mg/l 0,500 0,437 87 Đạt 

05 PO4
3- mg/l 0,400 0,384 96 Đạt 

06 Tổng P mg/l 0,400 0,381 95 Đạt 

07 Tổng N mg/l 0,27 0,262 97 Đạt 

08 
Dầu mỡ 
khoáng 

mg/l 10 8,62 86,2 Đạt 

Nh¿n xét đánh giá kÁt qu¿ phân tích mẫu chuẩn thẩm tra: Sau phân tích các mẫu 

chuẩn thẩm tra, hiáu suÁt thu hồi đßu nằm trong kho¿ng 80%<R<120%. Nh° v¿y các 

đißu kián phân tích nh° quá trình thao tác, tay nghß nhân viên, đißu kián môi tr°ãng đßu 

đ°ợc đ¿m b¿o. Sá liáu phân tích đạt sā tin c¿y. 

Đái vái thông sá Coliform, Coliform chịu nhiát viác kiám soát chÁt l°ợng trong 
phòng thí nghiám bằng mẫu chứng âm và mẫu chứng d°¢ng.  
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3.3. X°̉ ly�  sô�  liêụ quan tr�� c môi tr°¢� ng 

a. Tổng h¢p̣, thô� ng kê sô�  liêụ quan tr�� c phuc̣ vu ̣lâp̣ ba� o ca� o tổng h¢p̣ 

Để đảm bảo sô�  liêụ quan tr��c phuc̣ vu ̣ công ta�c tổng h¢p̣ ba�o ca�o, sô�  liêụ đ°¢c̣ 

tổng h¢p̣ t°�  ca�c nguô�n sau: 

- Tổng h¢p̣ hiêṇ traṇg ca�c điểm lâ�y mẫu, điê�u kiêṇ th¢� i tiê�t th¢� i điểm lâ�y mẫu 

thông qua hi�nh ảnh chup̣ taị hiêṇ tr°¢� ng va�  biên bản, nhâṭ ky�  lâ�y mẫu đ°¢c̣ tổng h¢p̣ taị 

Trung tâm; 

- Tổng h¢p̣ sô�  liêụ gia�  tri ̣ca�c tha�nh phâ�n môi tr°¢� ng, thông sá quan tr�� c, đ¢ṭ quan 

tr��c, gia�  tri ̣trung bi�nh theo ca�c bảng biểu quy điṇh taị Thông t° 10/2021/TT-BTNMT. 

- Thô�ng kê ca�c kê�t quả nhiêṃ vu ̣ quan tr�� c môi tr°¢� ng tỉnh Tha� i Bi�nh tháng 

7/2025, so sa�nh, đa�nh gia�  biê�n đổi so vái cùng kỳ n�m 2024. 

b. Công ta� c x°̉ ly�  sô�  liêụ 

- Tổng h¢p̣, thô�ng kê ca�c kê�t quả quan tr��c tháng 7/2025 theo t°� ng tha�nh phâ�n môi 

tr°¢� ng; theo t°� ng điểm, thông qua phiê�u kê�t quả quan trÁc môi tr°¢� ng của nhiêṃ vu ̣đã 

đ°¢c̣ th°c̣ hiêṇ;  

- So sa�nh ca�c thông sá quan tr��c ca�c tha�nh phâ�n môi tr°¢� ng thông qua bảng tổng 

h¢p̣ sô�  liêụ va�  s°̉ duṇg phâ�n mê�m Excel xây d°ṇg biểu đô�  so sa�nh tr°c̣ quan; 

- Tổng h¢p̣ đa�nh gia�  t°� ng tha�nh phâ�n môi tr°¢� ng. 
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4. K¾T LUÀN 

a. Đối vßi môi tr°áng n°ßc mặt 

C�n cứ theo kÁt qu¿ tổng hợp ch°¢ng trình quan trÁc n°ác mặt tháng 7/2025 và so 
sánh sá liáu cāa đợt quan trÁc cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy: 

- Các thông sá quan trÁc gô�m: pH, TOC đßu nằm trong giái hạn cho phép cāa quy 
chuẩn quy định tại tÁt c¿ các điám quan trÁc. 

- Có 18/35 điám quan trÁc có thông sá DO không đạt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 16/35 điám quan trÁc có thông sá TSS v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 23/35 điám quan trÁc có thông sá BOD5 v°ợt quy chuẩn cho phép QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ ngang bằng và t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 24/33 điám quan trÁc có thông sá COD v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT (có 02 vị trí không quan trÁc thông sá COD: NM21 và NM31) và có xu 
thÁ ngang bằng và t�ng nhẹ so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 25/35 điám quan trÁc có thông sá tổng Coliform v°ợt giái hạn cho phép quy 
chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 01/35 điám quan trÁc có thông sá Coliform chịu nhiát v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ ngang bằng và gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 14/35 điám quan trÁc có thông sá NH4
+ v°¢ṭ giái hạn cho phép cāa quy chuẩn 

QCVN 08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024; 

- Có 08/35 điám quan trÁc có thông sá tổng P v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ gi¿m so vái cùng kỳ n�m 2024. 

- Có 34/35 điám quan trÁc có thông sá tổng N v°ợt quy chuẩn QCVN 
08:2023/BTNMT và có xu thÁ t�ng so vái cùng kỳ n�m 2024; 

Nhi�n chung chÁt l°ợng n°¢� c m�ṭ trên điạ ba�n tỉnh ch°a có sā c¿i thián nhißu so 
vái cùng kỳ n�m 2024, trong đó các điám quan trÁc đã bị ô nhißm có xu h°áng gi¿m mức 
đß ô nhißm nh°ng ch°a đáng ká. Các nguồn n°ác mặt này vẫn đang chịu tác đßng từ các 
nguồn th¿i bởi các hoạt đßng công nghiáp, ch�n nuôi và sinh hoạt cāa ng°ãi dân từ đó 
dẫn đÁn viác ô nhiễm bởi các chÁt h°̃u c¢, các chÁt dinh d°ỡng và bị nhißm khuẩn ¢̉ ca�c 
m°� c đô ̣kha�c nhau.  

b. Đối vßi môi tr°áng n°ßc bián ven bá 

C�n cứ theo kÁt qu¿ tổng hợp ch°¢ng trình quan trÁc n°ác bián ven bã tháng 
7/2025 và so sánh sá liáu cāa đợt quan trÁc cùng kỳ n�m 2024 cho thÁy: 

- Có 06/7 thông sá quan trÁc gô�m: pH, DO, NH4
+, tổng Coliform, PO4

3-, dầu mỡ 
khoáng có giá trị thÁp h¢n hoặc nằm trong giái hạn quy chuẩn cho phép tại tÁt c¿ các điám 
quan trÁc. 
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- Có 01/7 thông sá quan trÁc v°ợt giái hạn cho phép là thông sá TSS. Trong đó có 
03/15 điám quan trÁc có thông sá TSS v°ợt giái hạn cho phép và có xu thÁ gi¿m so vái 
cùng kỳ n�m 2024. 

c. Đối vßi môi tr°áng n°ßc d°ßi đất. 

C�n cứ theo kÁt qu¿ quan trÁc māc n°ác tháng 7/2025 cho thÁy: So vái māc n°ác 
cùng kỳ n�m 2024, māc n°ác có xu h°áng t�ng tại hầu hÁt các giÁng (10/12 giÁng). M°� c 

đô ̣giao đôṇg m°c̣ n°¢� c taị ca�c giê�ng kha�c nhau, điểm co�  m°� c đô ̣giao đôṇg l¢� n nhâ� t taị 

NG2 (GiÁng khoan QTB 02 tại UBND xã Đoan Hùng, huyán H°ng Hà (nay là xã Tiên 
La, tỉnh H°ng Yên)) vái mức giao đßng t�ng 1,56 m, điểm co�  m°� c giao đôṇg thâ�p nhâ� t 
taị NG9 (GiÁng khoan QTB 10 tại tr°ãng mầm non xã Minh Quang, huyán KiÁn X°¢ng 
(nay là xã Bình Thanh, tỉnh H°ng Yên)) v¢� i m°� c giao đôṇg t�ng 0,01 m. Nguyên nhân 

māc n°ác d°ái đÁt t�ng h¢n so vái cùng kỳ n�m 2024 có thá do trong các tháng đầu n�m 
2025 có l°ợng m°a cao h¢n cùng kỳ so vái n�m 2024. 
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PHU ̣LUC̣ 

 

- PHIÀU KÊ� T QUẢ QUAN TRÀC MÔI TR¯¡� NG N¯¡� C M�Ṭ THÁNG 7/2025; 

- PHIÀU KÊ� T QUẢ QUAN TRÀC MÔI TR¯âNG N¯àC BIàN VEN Bâ THÁNG 7/2025 

- THÔNG BÁO Sà LIàU MĀC N¯àC D¯àI ĐÀT THÁNG 7/2025. 
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	2.2.2. Nhận xét, đánh giá chung
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